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Quyển Kinh пйу, nguyên của Bai- Đúc < Préas 
Mahá Vimala Dhamma (THONG) >, Hién - trưởng 
trường Сао-ййпе Phan-Ngir xi Cao-Mién trích dich 
trong сйс kinh Phạn- Ngữ và ён giải, lại дисс Pai- 
Рийс < Préas Uttama Munt (OUM-SŸOU) > Ban- 
trưởng, ban chuyên dich Tam-Tang-Kinh Palt, khdo- 
sát và uhuÂn-sắc. 

T, „juuẩn Kinh vồ-cùmg quí-báu, trong pham-vi 
chát-hep ma gom dú dai-cwong PHAT-PHAP, zén 
chi Bón-Ðao chùa « SUNG-PHU'O'C > Nam-vian, 
tùy hoc-hre, phiên dich ra Quốc-Ngữ Й? cổng hiên, làm: 
tài liéu cho người học Phåt. 

Chúng 107 xin hét lòng hỏi hwóng quả phước do 
sw thí pháp näy dén : 

1.— Đựi-Đức «e THONG > đã qui-tich, ngài 


йл dày сёле trích dich kinh ndy : 


2.— Dai-Ðúc « OUM - $00 >, йа qui-tich, 


ta жы L2 
ngài có công Khao-sát, уй uhuẬw-sắc y 
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‡.— Thäy LA-miuh- Học, tho-k ý пот Tòa KhẢm-sứ 
Сло-Міёи, chù да SÙNG-PHỮ О C, đã 1н4 уйир, 
thủy có lòng muốn wghiêu -cứu Phát- Pháp theo kinh 
Phan-Ngữ (Рай) và trích dich ra Онд&-Ме, nên hiên 
cảnh KT SÙNG-PHỮ ỚC làm hồi~quÁm vả hiếp với 


các ban mà làm viéc phước đức. 


4.— Tiả y Pham-tån-Phát, giáo-hoc trườnơg Bac- 
Touk Nam-Vian, một nhån-vién trong bộ biên-táp của 
Táp-chi + ÁNH-SÁNG PHẬT-PHÁP '*, chinh 
thầy khởi xướng phiên dich kinh näy, nhưng binh hoan 
trò wong, khiếu cho công chuyên 46: dang, nén san khi 
dich được vài Žoan йди, rời quá vang. | 

§.— Quí ngài hảa-lAm, chung đậm tiềm bạc, đăng 
.Ẩn-tồng Kinh ийу § | 


6.— Cho tåt cå chúng-sanh. 

Mong cần, „hờ quả phwéc ndy, mà người АЛ quá 
vãng sớm Ẩược két quà người, quả Trời và дий NIẾT- 
BAN, còn người liệu -lại sớm tỉuhù-wgổ, dùng quyểu 


Kinh ийу làm một nåt thang йё bước lén Ẩường giÁc-wgổ. 


Người thay măt : LÊ-VĂN-GIẢNG 


TỨ-DIÊU-ĐbÉ 


Giải đáp về bốn đều xác thật chơn chánh, gọi là 
Tứ-Diệu.-Đề là : 

1°) КЬ diệu d£ (DUKKHA ARIYASACCA). 
аА Tập diệu để (SAMUDAYA ARIYASAC- 


Ay. Diệt diệu đế (NIRODHA ARIYASAC- 
4') Đạo diệu dë (МАССА ARIYASACCA). 
Sau khi đắc đạo thành bậc Chánh Đẳng Chánh-. 

Giác, Đức Thế.Tôn, mới Chuyển-Pháp-Luân, ngài 

ngự đến rừng Lộc-Giả (ISIPATANAMIGADA- 

YAVANA), gần thành BARANASI thuyết pháp. 

độ năm vị Tỳ-Khưu, bọn Kiều-Trăn.Như và 18 vạn _ 

Phạm- Thiên. 

Đức- Thế. Tôn tự thuyết rằng : 
TATTHAKATAMA JATIPIDUKKHA. 

JARAPIDUKKHA BYADHI PIDUKKHA. 

MARANAMPIDUKKHA SOKAPARIDE- 

VADUKKHA DOMANASSUPAYAS5API. 

DUKKHA APPIYEHISAMPAYOGODUK- 

KHA PIYEHIVIPPAYOGODUKKHO YAM- 

PICCHAMNALABHATI TAMPIDUK- 

KHAM ' SAMKHITTENAPANCUPADA- 

NAKKHANDHAPIDUKKHA. 
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Nầy các vị Tỳ-Khưu ! Những sự thống khŠ mà 
Như Lai diễn giải đây, nó hằng phá hại chúng-sanh 
phải chịu nhiều sự khô nào khống ngừng nghỉ, đeo 
đuổi mà làm cho chúng-sanh phải chịu điêu đứng 
không cùng, những sự khó ấy như thế nào 2 

Này các vị Ty-Khuu ! Sự Кд có tất cả 13 điều ; 

I' JATI DUKKHA : khỗ vì sự sanh. 

2' JARA DUKKHA : kh vì già. 

3' BYADHI DUKKHA : khã м binh. 

4 MARANA DUKKHA : khô vì chất. 

5' APPIYEHI SAMPAYOGA DUKKHA : 
khô vì sự không ưa mà phải gần. 

6' PIYEHIVIPPAYOGADUKKHA: khã vì 
sự wa mà phải xa. 

7' PARIDEVA DUKKHA : khã vì sự sanh tữ 
biệt ly. ОЁ 
8' SOKA DUKKHA : khả vì sự uất-ức. 

9" DUKKHA DUKKHA : kh vì các sự thống 
khô. | 

10° DOMANASSA DUKKHA : khó vì su trái 
ý nghịch lòng. 

11" UPAYASA ООККНА : khë vì sự bực bội 
nóng пау trong tâm. 

12; YAMPICCHAMNALABHATIL DUK- 

KHA : khó vì sự thất-vọng. 

13° PAÄNCUPADANAKHANDA - DUK- 
KHA : khỗ vì sự chấp trước ngũ-uẫn. 


Ni... sss 


Khô. sanh: JATI DUKKHA 


Nha gọi khó vì sự sanh, bởi chúng-sanh đều 
А có sử khô từ khi đi chuyển sanh trong 4 loại. 


I: АМОАЈА: loài подп sanh, trước sanh trong 


trứng, sau mới nở ra thành con vật. 


2: JALAMBUJA : loài thai-sanh, sanh vào bào 


thai mẹ (như loài người). 


Ea SAMSEDAIA : loài thấp-sanh, sanh nơi ẩm 
thấp. | 

4'UPAPATIKA: (như côn trùng) loài hóa- 
sanh, hóa-sanh nguyên hình, như Chư-Thiên, một 
phen sanh ra thì đều đủ các thề chất, như một người 
tuổi lên mười sáu. Cách hóa-sanh, chẳng phải chỉ đủ 
Chư- Thiên, mà nhơn-loại cũng có khi được như nàng 


AMBAPASIKA, cùng người Bà-la.môn (POK- 
KHARASÂTI). 


Tất cả chúng- sanh trong 4 loại пау đều phải chịu 
chỉ phối của sự sanh, nó là duyên khởi luân hồi trong 
tam-giói, sanh diệt, diệt sanh khắp loài, khấp со, 
không nơi cùng tột. Dầu chúng-sanh, thuộc loại Thai- 
sanh, hoặc có lục căn đầy đủ, hoặc không đầy đủ, 
thuộc loại Noän-sanh, Thấp-sanh hay Hóa-sanh chẳng 
hạn. đều phải chịu các sự khó sanh như nhau không 
Sao trổng được, nhưng loại Thai-sanh thường chịu 
nặng nề hơn. 


- Trong kinh РАШ, Phật có thuyết : 


= ejnt 
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Loài Thai.sanh, từ lúc mới sanh đến chết, tùy 
duyên nghiệp mà chịu 10 đều thống khô như: - 

¡' GABBHO KANTIKA MULAKA DUKKHA.— 
Biến tướng khô. | 

Khi mới bắt đầu sanh vào bào thai mẹ, bảy ngà 
đầu chỉ là một chất rất möng-manh (Kalala) chất ấy 
giống như giọt dầu mè, trong và rất ít, vừa dính được 
trên lông con tâu-thú ; qua bảy ngày thứ hai, đã biến 
đồi ra màu hồng dợt, giống như nước rửa thịt (AM. 
ВОРА) ; bày ngày thứ ba, chất nhờn ấy, lại biến 
thành cục thịt ; bảy ngày thứ tư, cục thịt huờn tròn 
lại bình như trứng gà non còn ở trong bụng gà mẹ, 
đến bảy ngày thứ năm, cục thịt tròn ấy, chia ra năm 
nhành, đó là hình tượng của cái đầu, hai tay và hai 
chơn. Có hình rồi, tóc lông, da, móng mới lần lần 
sanh ra. 

Bắt đầu từ đây, thai hằng chịu thống khó trong 
bụng mẹ, không chi sánh được. Ngồi trên đồ ăn vừa 
- tiêu tan thành phần, đầu đội đồ mẹ mới ăn vào. Ngồi 
chờm hëm, hai tay ép sát vào đầu gối, hai bàn tay 
ôm 45 lấy cảm. Lưng day ngoài bụng, mặt úp vào 
xương sống mẹ, lại cái nhau của mẹ bao riết bào thai 
làm cho không thê nào ngay tay duỗi chon ra được. 
Khác chi соп khỉ, gặp cơn mưa to gió cả, ngồi ü rủ 
trong bóng cây, tay chon co rút, mình mây rét run. 

Cái thai chịu khó trong cỏi lòng của mẹ khác 'chỉ 
ở chốn âm-ti địa-ngục, mờ-mịt tối-tăm, đầy дау 
những nhớt nhao, tanh dơ, hôi hám, đáng gớm, đáng 
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nhóm; chất lửa của mẹ hằng làm cho cái Phói phải 
nóng nảy luôn luôn, ví như cục thịt nấu trong nồi. 
бї khổ rất nặng nề như thế ấy mà tất са chúng-sanh 
đều phải chịu số phận như nhau, đó là cái khô đầu 
tiênitróng các sự khô sanh. 
. 2: Ằ@GABBHA PARIHARA  MULAKA DUK- 
KHA : kinh khủng khô. 


Khi người mẹ, hoặc đi vấp té, hoặc đứng lân ngồi 
xuống, day trở thân mình, chúng- sanh còn trong bào 
Ша phải chịu xóc xáu, mệt nhọc, sợ hãi không cùng, 
dó là cái khô thứ nhì trong sự khô sanh. 


3: GABBHAVIPATTI MULAKA DUKKHA : 
наь sanh khó. 


Bào thai không thuận lại nằm ngang hông mẹ, làm 
cho đến khi sanh không sanh ra được chúng- sanh còn 
trong thai phải chịu biết bao khô sở, khô ã vì là khô 
thứ ba trong các sự khô sanh. 


4: GABBHAJAYIKA MULAKA DUKKHA : 
Nan sản khô. 

Đến ngày sanh, gió duyên nghiệp đầy lộn cái bào 
thai, day đầu trở xuống, day càng trở lên, trồi được 
ra khói sản môn, ví như một người bị rớt xuống hố 
sâu, giựt mình, sång sốt. Lúc chen га cửa sản môn bị 
kẹt, bị ép khó nhọc không cùng, cũng như một con voi 
to,, chen. ngang qua hang đá hẹp. Khô ấy là khô thứ 
tư trong, các sự khô sanh. 
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5' GABBHANIKKHAMANA MULAKA DUK- 
KHA : Hàng thống khô. 

Khi sanh ra khải lòng mẹ, hài nhi mình mây, mặt 
mày dính đây nhớt nhau máu huyết, ồn bà ат đem 
đi tắm rửa kỳ mài, làm cho da non lạnh léo, rất dau, 
cũng như kim đâm, dao căt, khó ấy là khô thứ năm 
trong các sự khó sanh. 

6° ATTUPAKKAMA MULAKA DUKKHA : 
Thọ nghiệp khô. 

Hài nhi đã sank ra, càng lớn lên, nếu tiền kiếp đã 
gây nhiều nghiệp dř, nay đến hồi trả các quả chẳng 
lành ấy, khiến làm nên điều tội lỗi, phạm quốc luật, 
phải bị cùm xích, trói trăn, có khi cũng phạm nhằm 
đại tội mà phải chịu tử hình, có khi tự mình tự tử, 
khô ấy là khô thứ sáu trong các sự khô sanh. 

7' PARUPAKKAMA MULAKA  DUKKHA : 
Quả báo khô. 

Khi trưởng thành, đến lúc phải trả tiền khiên, do 
mình gây nhận từ kiếp trước, cho nên phải bị kẻ khác 
đâm, chém, hoặc bắn, hại, khô ấy là khô thứ bày 
trong các khô sanh. 


8' ATTUPAKKAMA_ MULAKA DUKKHA : 
Duyên sanh khô. 

Sự sanh là nguồn gốc của tất cả tội khô, hš có sanh 
thì có khô, chúng.sanh mà phải doa vào cối địa-ngục 
chju khô của lửa địa-ngục thiêu thây, cũng vì cái 
duyên sanh, đó là khô thứ tám trong các khó sanh. 
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9° Chúng-sanh, sanh vào cảnh giới súc sanh, hằng 
ngày, bị đánh, đập, bị phân thây xẻ thịt, chịu các sự 
khô.não nặng nề, ấy cũng tại cái duyên sanh nó dắt 
dẫn, sự khó nầy là khô thứ chín trong các khô sanh. 

10° Chúng-sanh, sanh vào cảnh giới ngạ-quỉ, hằng 
ngày phải chịu đói, khát, chịu nóng chịu lạnh, đó 
cũng tai cái duyên sanh dắt-dẫn chúng-sanh cho sanh 
vào cảnh giới ấy, khổ nầy là khô thứ mười trong các 

khô sanh. 
JARA DUKKHA : Khë già 

Đức Thế-Iôn giải về sự khổ già : 

Nầy các vị Ty-Khuu ! sự già mà Như.Lai diễn 
giải dây nó có mãnh-lực thế nào > 

Sự già có mãnh-lực tàn phá, làm cho thay đồi 
được thần hình chúng-sanh, nhứt là những sự tóc bạc, 
răng lang, má cóp, da nhăn, mắt mờ, tai điếc làm cho 
thân thê gầy mòn, Như-Lai gọi là khô vì sự già vậy. 

Sự già chúng-sanh với con mắt thường không thế 
thấy xem thấu được, trừ ra hạng người có huệ nhản 
mới thấy biết тб ràng. - 

Sự già ví như lửa cháy tiêu hoại đám rừng, đám 
rừng bị lửa cháy tự lúc nào không ai biết, nhưng khi 
thấy đám tro tàn, than nguội, mới biết rằng đám rừng 
bị lửa cháy đã tiêu tan. Cũng như thí dụ dây ; sự già 
không ai biết nó đến tàn phá chúng-sanh tự lúc nào, 
đến khi thấy người răng long, tóc bạc, má cóp, da 
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nhăn, mắt mờ, tai điếc chừng ấy mới rõ h: Su giả 
ngam ngám dën, tàn hai chúng-sanh. 

Sự già lại ví như một sợi chỉ dệt. Mi Ë người 
thợ dệt, đưa thoi qua lại, chỉ đặt trên khung chi một 
sợi chỉ mành, ban đầu có Ít, sau lần lần thêm lên mà 
thành một. thửa vải to. Chẳng khác nào sự già nó,ăn 
tuổi thọ của chúng-sanh từng ly, từng tí, hằng ngày, 
hằng giờ không nghỉ, không ngừng. 

Sp. già hằng nuốt tuôi của chúng-sanh nào. kề. thời 
gian, cho nên tuôi của chúng-sanh trong kiếp hiện tại, 
hạn định cao hơn hết là một trăm năm, một ngày số 
100 năm đã mất hết một ngày, chỉ còn lạ 99 năm, 
11 tháng, 29 ngày ; một tháng qua, số 100 năm mất 
hết một tháng, còn lại 99 năm, 11 tháng; 1 nặm qua, 
số 100 năm, mất hết 1 năm còn lại99 năm vân.vân... 
cho đến khi chúng sanh chết. i 

Sự già hằng làm cho lục căn hư hoai, ba toi раб 
thê trong thân phải lần lần thay đỗi, phải khô héo, hao 
mòn, xét đến phải chán пап ghê sợ cho sự vô thường, 
và cũng xót thương cho xác thân của tất са chúng. 
sanh trong tam giới. 

Cái xác thân của ta mà có đây cũng do nói ái- dục 
(TANHA) là một tay thợ tạo thành. Cũng nhu; cái 
nhà mà có, cũng do thợ làm nhà, cái nhà là xác thân 
ta bao giờ bị gió mạnh, là sự già thẫi đến phát 'hại 
luôn, nó cũng không thë nào đứng vững . .mãi được, 
trái lại phải lần lần xiu đỗ. Sức của ta vì sự già | mà lần 
lần suy giấm, bốn oai nghi phải bạc nhược, nëñ trotig 
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sự di, đứng, năm, ngồi rất mệt nhọc khó khăn. Ta 
chịu các sự khô não không hạn lúc nào mà cũng không 
bao giờ đứt được. 

Theo lë ấy, mà Như-Lai gọi là khô vì sự già. 

BYADHI DUKKHA — Khỗ bịnh 

Đúc Thế. Tên giải về sự khŠ của binh : 

Nây các vị Tỳ-Khưu ! sự binh mà phát khởi lên 
trong thân tứ đại tất са chúng-sanh, chẳng qua là tứ 
đại bất đồng, âm-dương bất tương-tẽ, có khi lạnh quá 
mà có khi nóng quá, cho nên trăm bịnh tùy duyên 
nặng nhẹ mà phát sanh. Bịnh nhẹ như chóng mặt, 
nhứt đầu, dau bụng, còn nặng như dịch hạch, trái 
trời vân,vân... Các chứng bịnh hằng vẫn vương đeo 
đuổi, làm cho chúng.sanh chịu đau khô không sao kê 
xiết. Vậy nên Như-Lai gọi là khô vì sự bịnh. 


| MARANA DUKKHA : Khỗ chết 

Đức Thế. lôn giải về sự khô vì chết : 

Мау các vị Iy-Khưu ! Pháp nào mà vùi vập cải 
tâm, làm cho tiêu tan ngũ-uân, làm cho thức thần lia 
bỏ xác dơ, làm cho đứt đoạn sự sống của chúng-sanh, 
Như-Lai gọi là pháp làm cho chất. 

Bồi khi thức thần sắp Ba xác thịt thì chất lửa 
trong thân tứ đại phát lên rất mạnh, làm. cho thân thê 
nóng hầm, tinh thần mê-sãng cũng như ai đem lò lùa 
- đề bên mình. 
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Nu chúng-sanh trước kia đã tạo nhiều nghiệp 'dữ 
"Јо nơi thân, khâu, chẳng hề thương xót nhaü; khi sấp 
chết thì những hiện tượng của Tâm-Tuởổởng (GATTI- 
МІМІТТА) hoặc khô nghiệp (DUKKHA'NIMIT. 
TA) lần lượt hiện lên làm cho thấy rõ ràng. Cái khã 
nghiệp biến hiện ra cho thấy nhiều cái quái tượng như 
thấy [а nơi Dja- -ngục, thấy qui sử сат khí giới muốn 
xẻ thịt phân thây, thấy bị xiêng xích trói trăn, thấy 
qua, kên kên bao vậy сап mô. Những cái quái tượng 
nó làm cho người sắp chết phải hải hùng, hối tiếc sự 
sanh tồn của mình, làm cho thân thể bứt-rứt váy 
vùng, tâm thần hẳn loạn, chẳng còn thể ức niệm việc 
lành nào đặng. : 


Bồi thể cho nên tất cà chúng sanh trong tạm giới. 
Trừ Phật và các vị A-La-Hán, đều hết lòng sợ sệt sự 
chết. Như chúng ta có sự sống trên đòi nầy, đến khi 
cái Thức thần muốn lia bó cái xác thân tứ-đại, chúng 
ta hối tiếc và tham luyễn sự sống vô ngàn, Các sự 
thống khô trong khi chết không sao nói được, cho nên 
Như-Lai gọi là khổ vì sự chết. 

Những bậc hiền-triết có trí huệ sáng suốt nên. suy 
xét xem, bốn điều khô là sanh, già, đau, chết, chẳng 
khác chi bốn kẻ cướp, thân ta chẳng khác thù địch 
của bốn Кё cướp ấy, nên chúng chỉ tìm dịp sát hạt 
sanh mạng ta. 


Kẻ cướp thứ nhứt, là sự sanh, trước hết nó tìm 
làm bạn với ta, nó ton hót, đỗ dành làm cho ta yêu 


mën tin tưởng không muốn rời nó. Khi bị mãnh lực 
ám ảnh, а дет hết lòng tin cậy nơi nó rồi, thừa địp 
nó lừa Чап ta vào nơi rừng vắng, chuc sẵn đó tướng 
cướp thứ: hai là sự già, xông ra vây đánh ta cho sức 
mòn hơi kiệt, tướng cuớp thứ ba là sự bịnh, thừa 
dịp mà tàn phá, đánh đập thân làm cho thân thề ta 
chu đau đớn nặng nề; tướng cướp thứ tư, là sự 
chết, nhơn dịp ta thừa sống, thiếu chết mà nhảy ra 
cướp sự sống của ta làm cho thân, tâm chia тё, mà 
phải tiêu hoại rã tan. Với bến điều khŠ não đại khái 
là sanh, già, đau, chết. Như-Lai gọi là sự КЪ chuyền 
kết trong tâm của tất cả chúng-sanh trong Tam-Giới 


(Ajhattika dukkha). 


Sau khi diễn giải xong bốn điều khô đại khái. Đức 
Thế- Tôn tiếp tục giải, khó vì uất ức, khồ vì sanh tử 
biệt ly, khô vì các sự thống khô, khô vì trái ý nghịch 
lòng, khô vì bực bội nóng nảy trong tâm. 


Nầy các vị Ty-Khuu ! Sự uất ức, có mãnh lực làm 
cho tâm của chúng-sanh nóng nảy, bực bội, rắn khô, 
làm cho chứúng-sanh quên ăn, mất ngủ, đó gọi là khô 
vì sự uất ức. 


Sự sanh tử biệt ly, có cách hành động làm cho 
chúng-sanh phải tức 051, nước mắt nhỏ tuôn vì lẻ cha 
mẹ vợ con thân bằng quyến thuộc, một khi thần chết 
đến làm cho kë mất người còn, thiệt khô không chì 
sánh được, đó gọi là khô vì sự sanh tử biệt ly. 
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Khô khô, là sự khô nào làm cho tâm của chúng-sanh 
phải hồi үч rụt гё, làm cho hơi thở nặng nề mệt nhọc, 
tính toan nhiều kë, miệng nói chẳng ra lời, vì bị kẻ 
cường mãnh hà hiếp, hoặc có tội với quốc luật mà 
phải hành phạt, như thế gọi là khó vì sự khó. 


Khỗ vì trái ý nghịch lòng, là những khó làm cho 
tâm chúng-sanh phải nóng nảy, phát sanh giận, dữ, 
lửa lòng bồng bột, tâm phải chịu thắt thảo thiết. tha, 
nguyên nhân cũng vì chấp phân nhơn ngā, КЬ š ấy gọi 
là khỗ vì trái ý nghịch lòng. 


Khỗ vì nóng nảy bực bội trong tâm, — Khi ta bị 
đánh đập, гау la, hoặc bị vu oan giá họa, ta có lẽ 
phải mà không thế phô bày, tâm ta nóng пау bực bội 
không sao nói được, ấy gọi là khó vì nóng пау bực 
bội trong tâm. 

Kế đó Đức Thấ- Tón giải về bốn điều khã, kháng 
ла mà phải gần, ưa mà phải xa, cầu không được, 
.chấp thân ngũ-uân. | 
_ Khổng wa mà phải gÄn.— Ngũ trần là sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, mà không hạp, không phải nơi ưa 
muốn yêu thương, không vừa lòng đẹp. ўз mà phải 
-chju gần gũi ấp yêu, my trong tâm hằng muốn rứt bỏ 
tránh xa, trái lại nó vấn vương gặp gö, khỗ ấy gọi là 
khő vì không ưa mà gần. 


T hwong MÀ phii: xa.— Ngũ чап củ sắc, thinh, 
hương, ш хйс, chẳng hạn trần. nào mà thích. hợp, ta đa, 


hằng muốn tiếp xúc, dựa kề, những trần зу lại pha; 
phân chia xa cách, chẳng đặng vừa lòng sở dục của 
ta ; hoặc trong thể gian nầy, ta phải chia Ba cha mẹ, 
vợ con, thân bằng quyến thuộc là những người thương: 
yêu trìu тёп, hoặc bị cảnh cửa mất nhà tiêu, thân 
danh hoại giá, những sự thương yêu tiếc mến trong 
cảnh chia ly gọi là khó vì sự thương mà chẳng đặng 
gần. 

Cầm mà Không dăng.— Khã vì cầu không đặng 
phát khởi lên do lòng hy vọng một điều gì mà chẳng 
được toai. Hằng thấy biết bao người chán nån vì 
thong cầu việc chỉ mà không kết quả. Chúng sanh, 
sanh trong thế gian hằng có lòng ham muốn, trừ ra 
các bậc thánh nhơn A-La-Hán. Vậy nên những nỗi 
khô nầy gọi là khô vì cầu không đặng. 

Cháp 14и пей ийи.— Ngũ uần trong thân tứ đại 
hiệp tan chẳng định, chúng-sanh vì hôn muội cho là 
bền bỉ lâu dài, cố chấp những sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức ấy thiệt thuộc của ta, sự cố chấp ấy chẳng qua 
là miếng mồi của lòng ái-dục. Bồi sự сб chấp vì quá 
тёп yêu, một khi các џап tiêu tan, chúng sanh phải 
âu sầu khô não. Trái lại thân của các bậc thánh nhon 
còn trong cöi thế gian này, thì chỉ có một sắc uần mà 
thỏi, còn về thọ цап, tưởng цап, hành пап và thức 
чап, cả bốn uân ấy đã về thánh vức, cho nên chỉ các 
bậc thánh nhon mới thoát khã. vì không chấp trước 
ngũ-uan.  -; pakua gr" 


` Ngũ uần trong cối thế gian пау Đức Thế. Fôn cho 
là cội nguồn, phát sanh tất cả tội khá, các bậc thiện 
trí thức có trí huệ thông minh, muốn hiều biết cho rõ 
rệt cái khó diệu-đề, nên suy xét theo những điều giảng 
giải sau đây. 
Trong kinh VISUDHIMAGGA Phật có giải rõ 


У 
rệt nhu уау: 


Các bậc tu hành có trí huệ muốn tham cứu về Tứ. 
điệu-để phải biết rằng sự cố chấp thân пой пап là nơi 
phát sanh tất cả mười hai tội khó, cũng như mặt qua 
địa cầu là nơi phát sanh các loài thảo mộc. 


Các sự khỗ não hằng vấn vương theo sự chấp thân 
ngũ-uần không rời, dứt khi nào. Dầu chúng sanh có 
thọ sanh vào cảnh giới nào mà còn chấp thân ngũ-uẫn, 
thì tất cả 13 điều khễ nó vẫn đeo đuổi, dính liền theo 
trong cảnh giới ấy, cũng như bóng theo hình, không 
trông dứt bỏ được. 

Bởi thế nên Phật dạy các bậc tu hành, phải lần lần 
xa ћа các sự khô não, chẳng nên xu hướng theo sự cỗ 
chấp, phải suy xét cho thấy ngũ vän là giả 481 chấp 
thân ngũ uán là cái mầm phát sanh lòng ái dục mà ái 
dục tức mẹ đẻ các sự thống khã. 

Sự mê chấp theo ngũ-uần, Phật chia ra làm hai 
pháp là sac Pháp (RUPADHARMA) và Danh- 
Pháp (NAMADHARMA) sắc иһ (ВОРА - 
KHANDHA) là sắc pháp phải chịu chỉ phối bởi thời 


tiết lạnh nóng mà tiêu tan, còn Thọ иап, tưởng. uan, 
hành чап, thức иап đều là Danh pháp, chỉ nương theo 
các cảnh trần nhứt là sắc trần mà thôi | 
` Các bậc tu hành khi biết chắc chắn dầu cho sắc 
pháp hay danh pháp cũng đều là khá, phải hằng niệm 
(МАМАКОРАМ DUKKHAM) > Sanh ra có 
danh pháp và sắc pháp nầy thì hằng chịu những sự khã 
não nhứt là khô sanh, khã già, kh binh, khá chết, 
những sự khó ấy không chừa chúng sanh nào tất сй», 
Niệm như thế cho tâm an tịnh xa lìa các điều thống 
thể, — i 
Chúng sanh nào chăng có duyên lành không nghe 
được lời giảng thuyết nây, bao giờ hoạn hoạ lâm thân 
tất nhiên phải buồn rầu sợ sệt, trái lại hạng Thánh 
thini-văn hữu duyên được nghe pháp của Như-Lai 
giảng giải rồi, khi nào có tai nạn chi xảy đến cũng 
có thế vùi lấp một cách di dẫn vì các ngài đã dùng trí 
huệ suy xét thấy chắc rằng tất cả chúng sanh trong 
thể gian, dầu cho có thế lực đến đâu, gia tài sự sản, 
bạc vàng châu báu nhiều đến bao nhiêu, quyền 'cao 
tước cả thế nào, những sự khô-cũng không në sợ mà 
tránh xa ai cả. Vì những lẻ xác thật như thể cho nên 
Đức Như-Lai mới cho là khô diệu để bởi Phật cùng 
các vị A-La-Hán thấy rë rệt các điều khổ não do 
nhờ cái Diệu giác viên minh là tự nhờ cái huệ sáng 
suốt của các ngài, còn hàng thinh-Văn chỉ nhờ có nghe 
giảng giải mới biết đặng các sự khô thường vương 
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văn cho tất cả chúng sanh dầu các bậc A-La-Hán, 
nhứt là Phật mà còn thân tứ đại trong trần ai nầy 
cũng không tránh thoát, Бао giờ các ngài bỏ la xác 
thân mà nhập vào сої tịch tịnh Niết-Bàn chừng ấy 
mới được khỏi thôi. 


DUKKHA SAMUDAYA. ARIYASACCA 
Tập khỗ diệu đế 


Đức Thé-Tón tự lập lời hồi, mà giải vẻ tập kh% 
diệu để như vậy ; 

Này các vị Tỳ-Khưu ! Tập khô diệu để là gì 2 

Ngài tự giải đáp : Lòng ái dục làm cho chúng sanh 
thọ sanh mà sanh vào các cảnh giới mới, ái dục là sự 
khao khát, ưa muốn, vui thích trong tam giới cho nên 
chúng sanh sanh vào cảnh giới nào cũng tại nó dắc 
дап và deo duôi theo trong cảnh giới ấy, không ròi 
bỏ bao giờ. Sự ưa muốn về sắc trần, thinh trần, hương 
trần, vị trần và xúc trần, nó ôm ấp, khăn khít trong 
tâm, chẳng khác giây thiết tỏa trói buộc chủng sanh 
trong tam giới mà phải chịu cái nạn tử sanh, sanh tử, 
chịu khô sanh trong các cảnh giới nhỏ to, khồ già, 
khô bịnh làm cho tiều tụy xác thân, rồi khô chết chực 
hờ mà đoạn dứt mạng căn. 

Lòng ái dục của chúng-sanh có 3 bực. .. 

1* КАМА TANHA: Ái dục trong cảnh dục 


- gói. 
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2: BHAVA ТАМНА : Ái duc trong cảnh trời 
sắc giới, 
3" VIBHAVA TANHA: Ái dục trong cảnh 


trời vô sắc giới. 


Ái duc trong dac giới.— Thuộc về cái tâm tham 
luyến theo ngũ dục và vọng móng cho được sanh làm 
người và làm chư Thiên trong sáu tuần trời Dục-giới 
(CHAKAMAVACARA), tất cả chúng sanh hằng 
bố thí, trì giới và làm các đều phước thiện, chỉ mong 
cho đặng kết quả lành mà sanh làm người, làm trời 
trong các cảnh trời Dục-giới, ấy gọi là ái dục trong 
Dục-giới. 

Ái duc trong sắc giới.— Thuộc về tâm tham muốn. 
của một hạng tu hành, vì lòng thường kiển, tưởng 
rằng : nếu dặng sanh vào cỏi trời sắc giới hoặc vô sắc 
giới thì tránh khỏi đặng những khô già, đau, chết. Тїп 
chắc như thế mới rán tinh-tăn tu-hành chỉ ước mong 
sanh vào cỏi sắc ау, cho nên gọi là ái dục trong sắc giới. 

Ái duc trong vô sắc giới — Là sự tham lam của tâm 
đoạn kiến, cho răng : nếu sanh được vào со lrời võ 
sắc rồi tự nhiên đoạn tuyệt nguồn sanh tử luân hồi, 
cho nên'có: hạng tu hành chấp theo đoạn kiến ấy rồi 
tham vọng cho đặng sanh vào сої ấy, cho nên gọi là 
ái dục trong vô sắc giới. 


Ва cái tâm ái dục ấy gọi là Tập khô diệu đế, Bồi 
nói là cái tập nhân sanh các quả khô, tâm áJ-dục 


(KAMA BHABA); tâm ái dục trong sắc giới, và 
tâm а1 dục trong vô sắc giới đều là tập nhân phiền 
não trong cỏi sắc (КОРА МЕИ và côl VÔ sắc 
(ARUPA ВНАВА). 


Ngoài ba cái tâm ái dục, các sự khô nào không do 
đâu mà phát sanh ra được. Nếu có thé đoạn tuyệt 
được lòng ái dục, thì những sự khô sanh, lão, bịnh, 
tř, cũng đồng thỏi tiêu diệt. 

Bởi cái tâm ái dục, hằng dắt dẫn xô đầy làm cho 
chúng-sanh phải trầm luân đời đời kiếp kiếp trong 
biền khô. Cái biên chính là tam giới minh mông không 
bến không bờ, không nơi cho chúng-sanh nương dựa, 
cho nên Như-Lai mới gọi ái dục là mẹ đẻ các tội khô 
vậy. 

Rồi đó Đức Thế-Tôn giảng giải về nhân sanh ái 
dục trong các trần cảnh, Ngài nói ; 

Мау các vị Ту- Khưu ! Cái tâm ái dục phát sanh nơi 
nào, muốn diệt nó thì cũng diệt tại nơi ấy. Nghĩa là 
cái chi ta yêu mến, һар ý, vừa lòng, do đó mà lòng 
ái dục phát sanh. 

Cái tâm ái dục nếu giải rộng ra thì có 108: 

Tâm ái dục trong dục giới có 36 

Tâm ái dục trong sắc giới có 36 

Tâm ái dục trong vô sắc giới có 26 - 

"Tất cả tâm ái dục trong ba сої có 108 như sau đây : 


`. 


36 cái Tâm ái dục trong dục giới chia ra làm ba 
thời kỳ : 

Thời kỳ quá khứ 12 ; thời kỳ hiện tại 12 và thời 
kỳ vị lai 12, lại mãi thời kỳ là 12 đó chia ra làm bai : 

1* 6 cái tâm ái dục do nơi lục căn là nhãn căn, 
nhĩ căn, ty căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. 

2' 6 cái tâm ái dục do nơi lục trần là sắc trần, 
thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. 

Tâm ái dục do lục căn.— Khi nào ta đứng trước 
gương soi bóng ta, ta thấy mắt, tai, mũi, lưổi, thân 
hình ta rồi ta phát lòng yêu тёп, hài lòng, phấn khởi 
tâm vui mừng mà cho lục căn ta đều xinh đẹp, đó gọi 
la tâm ái dục phát khỏi do lục căn. 


Tâm ái dục phát khói do lục trần. Khi nào ta thấy 
vật chỉ hoặc hữu tưởng hoặc vô tưởng mà ta cho là 
xinh đẹp : nghe tiếng chỉ diệu dàng êm ái : hưởi mùi 
chi thơm tho, nZm mùi chi ngon ngọt, rờ đụng vật chi 
mềm mại, mát mẻ ; gặp lý do nào vừa ý hạp lòng, 
rồi phấn khởi lòng tham muốn, muốn cho dặng tất cả 
những sắc thinh hương vị xúc pháp ấy. thuộc về của 
ta. Đó gọi là lòng ái dục phát khởi do lục trần. 

Sáu cái tâm ái dục phát khởi do lục căn hiệp với 6 
cái tâm ái dục phát khởi do lục trần là 12, cả 12 cái 
tâm ái dục trong kiếp hiện tại hiệp với 12 cái tâm ái 
dục trong kiếp quá khứ và 12 cái tâm аі dục trong 
kiếp vị lai đều đả là 36 cái tâm ái dục. Cọng chung 


te Để, se? 


36 cái tâm ái dục trong Dục giới, 26 cái tâm ái dục 
trong Sắc giới và 36 cái tâm ái dục trong Vô sắc giới 
tất са là 108 cái tâm ái dục. 

Nếu đem ba cái tâm ái dục là ái dục trong dục giới, 
sắc giới, vô sắc giới mà nhơn cho sáu căn, thì sáu căn 
ấy phải ba lần là 18; ba cái tâm ái dục trong ba cối 
nhơn cho sáu trần, thì cũng ba lần 6 trần là 18. 
Cọng chung hai lần 18 là 36 cái tâm. Mỗi kiếp có 36 
tính luôn ba kiếp là hiện tại, quá khứ và vị lai tất cả 
cũng có 108 cái tâm ái dục. Người trí thức nên biết : 
Lòng ái dục có năng lực làm cho phát sanh. Phiên não 


dục (KILESA КАМА) và Vật dục (VATTHU 
КАМА). 


Lòng ái-dục tùy kiến thức của chúng-sanh. Lòng ái- 
dục nào tùy thuộc thường kiến (SASSATADITTHI) 
là kiến thức thấy vạn vật hằng còn, hê sanh ra thế nào, 
chết di rồi sanh lại cũng như thể ấy. Ái-dục ấy gọi là 
ái-dục trong dục giới do tâm thường Кёп. 


Còn lòng ái.dục trong vô sắc giới, phát sanh do 
đoạn kiến (UCHHE, РАРІТТНІ) là kiến thức thấy 
tất cả chúng- sanh khi chết thì tiêu tan, không luân hồi 
sanh- tử chỉ nửa 


.... Chúng-sanh ba. giờ còn mang lòng ái-dục tự nhiên 
còn khó, bằng. dứt bỏ cho được 'rồi các sự buồn rầu 
khó não, tai hại chị cũng: đều diệt: tận. Cho nên Phật 
day, các bậc ш. hành phải тап trao: đồi “Thân, Tâm, cho 


nhẹ nhàn trong sạch, xa lìa sự tham luyện ngũ trần, đến 
khi tâm chẳng còn duyên theo phiền-não dục và vật 
dục nữa, thì các tội khổ cũng tiêu tan. Các bậc thánh 
nhơn nhứt là Đức TH Tn: sau И dap БЕ được 
những điều ái-dục, trong tâm của các ngài đã phủi sạch 
bụi trần chẳng còn vi tế phiền nào nữa. Ấy vậy, Phật 


diễn giải cho là Tập. khô-diệu-đẽ. 
NIRODHA ARIYASACCA — Diệt diệu-để 


Khi Đức Thë-Tón giải đến pháp diệt diệu-để ngài 
tự lập lời hôi : 

Nầy các vị Tỳ-Khưu ! Diệt là pháp đề làm cho 
tiêu tan các sự khô mà các bậc Thánh-nhơn thấy dó là 
thể nào > 

Ngài tự giải đáp : Phương châm làm cho tiêu tan, 
không dư sót, 108 cái tâm ái-dục, theo dường Thánh- 
Đạo, phương châm trừ tuyệt 108 cái tâm ái dục chẳng 
còn т&п tếc chỉ, các: phượng châm ấy Như Lai gọi 


là diệu- đề. 


Hỏi rằng : Tại s sao Đức Phật đương giảng giải vê 
Diệt khó diệu-đẽ, là thuộc về pháp làm cho tiêu diêt 
các sự khô não, mà Đức Phật lại thuyết lại vấn đề 
diệt 108 cái tâm ái dục ? 


Phải, trong vấn-đề diệt khó chỉ là phương pháp làm 
cho tiêu tan nỗi khó, nhưng nói Đức Phật giảng giải 
theo điều tận diệt 108 cái lòng ái dục cũng nhằm, bối 


ЗД ые 


các sự khô, chỉ là nhánh nhóc của lòng ái-dục, lòng ái 
dục là cội là căn, khi nào mà lòng ái dục chưa trừ thì 
các sự khó vẫn luôn luôn phát khởi. Ví như cây mà 
người dã đoạn ngang cội, trải chiết nhánh chồi, nhưng 
gốc rễ chưa đào bỏ, thì cây ấy cũng lần lần sanh chồi 
mọc nhánh như cũ. Khi người đã đào bới tận gốc tận 
căn, cây không sao mọc lại được. Vì lẽ ấy cho nên 
Đức Тһё.Тәӧп dạy phải diệt 108 cái tâm ái dục không 
cho sơ sót, đó gọi là Diệt khô vậy. 


Những bậc tu hành, muốn cho hết đều khô não lo 
sợ trong tam giới, nên rán xa lìa ái dục là nhân 
sanh tội khô, dứt được nó khi nào, các quả khô, chắc 
hän không thế sanh trong khi ấy. 


Phương-pháp diệt lòng ái dục đó là điều thiệt hành 
của chư Phật, các Ngài thiệt hành giống lực lượng con 
mãnh sư, trái lại Кё bàn môn ngoại đạo cách hành động 
dường như con lang. Thế thường khi con lang thấy 
khúc cây, hoặc hòn đất mà người liệng đến, lật đật cắn 
táp vật ấy, không lo cắn táp thân người. Những hạng 
ngoại đạo ấy chấp theo tà kiến, tưởng rằng tu hành 
theo cách : năm đất, nằm gai, đối lửa hơ mình, ngồi 
dòm trời lặn như thế sẽ tránh được các sự khồ trong 
tam giới, nào biết làm như thë chỉ tăng thêm sự khŠ 
trong tam giới mà thôi. Tu như thể có khác chỉ con 
lang chỉ chực cán cây hay đất mà người liệng đến, 
chớ chẳng lo cắn người. 


Người tu hành trong Phật Pháp nhờ trí huệ mà tinh- 
tấn căt bỏ tận tuyệt dục vọng trong tâm, cũng như kể 
làm rẩy kia, hë thấy có loại mướp đẳng rau hôi mọc 
cùng trong тау, lập tức nh tân gốc rễ chẳng đề cho 
nó mọc lại mà phá hại mùa màng. Người làm тау ví 
như kẻ tu hành, miếng Tây là lục căn và lục trần, sáu 
căn và sáu trần là nơi nảy sanh ra lòng ái-dục, là cái 
giếng. chứa lòng ái-dục, cho nên Phật cho lòng ái dục 
là cội rễ của tất cả các sự khó, hë dứt đặng cội rễ, 
nhánh nhóc không do đâu mà sanh vậy. 

Phật giải: Náy các vị Tỳ-Khưu! Những lòng ái- 
dục mà dứt bó дапр là dứt bỏ nơi nào ? 


Trong trần пау, những pháp nào đáng thương yêu 
quí mến làm cho lòng ái dục phát sanh, lòng ái dục ấy 
khi dứt bó được cũng dứt bỏ trong những pháp đáng 
thương yêu quí mến ấy, cho nên gọi là Diệt diệu-để. 

Khi Phật giải về Diệt khô diệu để, Ngài dùng cái 
lý do tận diệt lòng ái dục là căn nguyên sự khồ, tận 
diệt không còn тёп tiếc chi, trong ngū dục, mà gọi h 
Diệt khó diệu-dế các bậc thức giả nên biết Ngài dùng 
pháp Tập- Diệt là dứt bỏ lòng ái dục đề giảng giải cho 
được sự ích lợi cho có hiệu quả và nên suy xét thấy 
cái căn nguyên sự khô chỉ là lòng ái.dục. 

Phật thuyết : ASESAVIRAGA NIRODHA, 


tiếng nầy nếu chia ra làm ba phần thì : 


іо ASESA : Chẳng dư sót. 
20 VIRAGA : Đường của Thánh-nhơn. 
‚Зо NIRODHA : Dục tất. 


Tiếng VIRAGA, giải là thánh đạo, bởi nó có 
mãnh-lực làm cho thấy trong bốn bậc thánh, tâm hằng 
lấy М. Вап làm nơi xu hướng, cho nên bậc Tu-đà. 
hườn dứt được lòng ngã chấp, mê-tín và hoài-nghi ; 
'Tư-đà-hàm thì dứt thêm lòng tình dục và oán hận, thô 
thiên ; A-na-hàm thì dứt bô lòng tình dục và oán hận 
vi të, còn A-la-Hán thì da dứt tuyệt mười điều 
chướng ngại. 

Những ngũ trần là sắc, thmh, hương, vị, xúc không 
còn dính дар chi nta, lòng ái dục là người thợ tạo tác 
xác thân tứ đại cũng không thể nào làm cho bậy thánh. 
nhơn nầy phải lưu chuyển trong cảnh giới vị lai, vì đã 
giải thoát được tất cả lòng ái-dục trong dục giới, sắc 
giới và vô sắc giới, nên chẳng còn vui theo cảnh giới 
và dục-vọng nào nữa. 

VIRAGA cũng gọi là tránh xa sự vui mừng, vì 
những người chỉ nhờ quyết chí lấy Niá-Bàn làm nơi 
xu-hướng, tránh xa được lòng ái-dục nên дас đạo 
Thánh-nhơn. Bốn bậc thánh-nhơn nhờ có căn duyên 
cùng Niết-Bàn, nên bậc Tu-đà-huờn, Tư-đà- Hàm và 
А -па-Нат đã dứt được các điều phiền não rồi về sau, 
khi đắc A-la-Hán Đạo lại hay rửa sạch bụi trần trong 
tâm khám mà tránh xa các điều phiền-não, ham muốn, 


quí тёп, vui mừng trong ngũ dục. Trong bốn quả 
thánh mà được như thé cũng chỉ nhờ xu-hướng Niết- 
Bàn. Cũng vì lë ấy mà gọi Tránh xa sự vui mừng là 
Niết- Bàn. 


NIRODHA: là dục tắt, cũng kêu là №. Вп 
bởi bốn bực thánh nhơn hành động rất rõ ràng theo 
Niết- Bàn khi nào đã quyết chí dung Niết- Bần làm nơi 
xu-hướng thì các đều ái dục phiền-não trong tâm cũng 
tiêu diệt rã tan, thể gọi dục tắt А Niất.Bàn. 

Những tiếng : 

САСА : Tâm dứt bỏ 

PATINISSAGGA : Đã dứt bỏ 

MUTTI : Dét bó được trong sạch 

ANALAYA : Không còn mën tiếc 


Những tiếng nây do theo nghĩa lý mà cũng gọi là 
Niết-Bàn. Vì các vị thánh nhơn trong tứ thánh đạo 
không nhờ chi khác hơn nhờ xu-hướng Niết-Bàn mà 
được đắc thành Đạo quả, dứt được nhân duyên phiền 
não là lòng ái dục, trong tâm trí hằng yên tịnh chẳng 
còn тёп tiếc mùi trần luy, chẳng còn chịu chỉ phổi 
dưới quyền năng của ngũ dục. Một khi đã quả quyết 
lấy Niết-Bàn làm nơi xu hướng, tinh tấn tu hành, thì 
dứt tận nhân sanh phiền-não, lòng ái dục vậy. Vì thể 
nên gọi những tiếng dứt bỏ, đã dứt bỏ, dứt bỏ trong 
sạch, không mến tiếc là №. Bàn. 
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Về hiệu lực của Niết-Bàn.— Niết-Bàn có hiệu lực 
đập tất các cách hành động duyên sanh, dập tắt những 
điều tham lam, sân hận và si-mê, dập tắt vô minh ái 
dục, đập tắt tất cả phiền não, làm cho không thế nào 
phục phát mà dắt дёп chúng sanh luân hồi trong tam 
GIỚI. 

Nếu hiệu lực của Niệt-Bàn mà noi theo sở: hành 
thì Ni&-Bàn có sở hành làm cho diệt sanh, tịch diệt, 
chẳng có pháp hành. nào so sánh được, dầu cho Danh, 
Ѕас, dầu cho việc lành, việc dữ hiệp tác, làm cho có 
sanh có diệt cũng đều diệt tận. Vậy nên pháp làm 
cho tiêu diệt nguồn sanh tử gọi là sở hành của №. 
Bàn. Niết-Bàn có tánh cách như tâm vắng lặng của 
các bậc Thánh-nhơn. Tâm các ngài chán nãn trong 
khô nghiệp, các ngài hằng tránh xa các sự vui mừng 
theo ngũ dục cho dàng dứt lần tội khô, bực bội, cho 
tâm được thơ sướng an vui. Nếu nói về quả của Niết- 

Bàn, thì Niệt.Bàn có quả tránh xa các ấn tuớng tạo 
tác (ISANKHATA NIMITTA). Cái ấn tướng tạo 
tác chính những việc lành, việc ác mà là nhân, là 
duyên, hội biệp cùng nhau tạo tác nên danh, nên sắc, 
làm cho chúng-sanh phải tái sanh trong tam giới, là 
dục giới, sắc giới, và vô sắc giới ; những nhân duyên 
nầy không có trong со: Niết-Bàn, cho đến tất cả độc 
pháp nhứt là tham độc, sân độc và si độc, hằng làm 
cho chúng sanh lưu chuyên đời đời kiếp kiếp trong 
tam giới, cũng chẳng có trong сої Niết.Bàn. Ničt- Bàn 
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là duyên khởi làm tắt bó được lòng tham độc, với lý 
do nây gọi là phương pháp tránh xa ấn tướng tạo tác 
là quả của Niết- Bàn. 


Với những phương pháp tắt, bó được: các độc 
pháp, nhút: А tham độc, các vị hiền triết đã giảng giải 
vé hiệu lực, sở hành và quả vị của Niết.Bàn, mỗi mỗi 
khác nhau, về sau:các ngài xét 5 у trong hạng tu hành, 
phần có trí huệ sáng suốt, tin chắc Niết-Bàn có thiệt; 
cũng có phần cho Niết-Bàn là giả thuyết mà thôi. 


Trong những người tin có. Niết-Bàn, người cho 
rằng cái иап ở kiếp người quá khứ mà không có trong 
uân nơi kiếp hiện tại đó là №. Вар ; người cho rằng 
không có hiện tại иап là Niết:Bàn; sw- hành động 
không phiền não trong ci các vị Thánh nhon, sanh 
trưởng là Niết-Bàn : sự hành động do mãnh của lòng 
tham lam, sân hận và sĩ më mà dứt tuyệt là Niết- Bàn. 
Kiến thức båt đồng như: thế rồi tranh luận phải quấy 
cùng nhau luôn luôn không dứt, không ai giải quyết 
cho xong, vì đó mà náy sanh phe phái trong Phật giáo, 
Các vị hiền triết xét thầy lë ấy nên chi các ngài lập 
lời vấn đáp đề giải nổi hoài nghi cho kể tu hành sau 
nầy. 

Lời hỏi đầu tiên thì hỏi về vô sắc Niết-Bàn. Bồi 
không một người nào có thế thấy hình dạng màu sắc, - 
hoặc cảnh giới của Niết-Bàn ra sao cả. Cho nên có 
lời nói. Niết- Bàn chẳng khác sừng con thỏ. 


Nếu lấy Niết-Bàn mà thí dụ như sừng con thô theo 
sự thí dụ đây, ta suy xét thì chẳng có Niết-Bàn, cũng 
như chẳng có sừng con thỏ ) 


Lấy Ničt-Bàn mà thí dụ như sừng con thổ thiệt 
chẳng nhằm vậy. Kẻ nào chấp rằng : sừng con thỏ thiệt 
không bao giờ có, thì Niết-Bàn cũng không có, chấp 
như уйу thật rất sai lầm. Nên muốn tầm chơn lý №. 

Đàn thì nên tám theo bằng cớ đích xác. Tất cả nguời 
_ tu Phật; được nghề Phật thuyết pháp, suy xét lời Phật 
giảng giải thì Niết-Bàn hẳn có, rồi phấn chí thiệt hành 
theo Phật ngôn là tinh-tăn hành pháp Giới Định, 
Huệ, về sau mới có thê thấy, hiều Niết.Bẩn гб rệt 
trong tâm, nhưng mau, chậm, tùy theo cách hành pháp. 
Ba-la-mật (đáo bỉ-ngạn) của mỗi người. 


Nói là hiểu biết được diệu lý Niết-Bàn, nhưng 
sự hiểu biết cũng tùy duyên, phận, là tùy theo sự 
hành được như lời Phật dạy. Như kẻ ngu muội tối 
tấm, không thê tu hành theo Phật cho không thế thấy 
biết Niết-Bàn ; thấy biết chăng chỉ có bực thánh nhơn 
đã thừa hành theo Phật huấn mà đạt được « Tâm- 
minh >. Đã đạt được < Tâm-minh > mà còn ở bực 
thấp thỏi cũng chưa hiều гб được các thánh tâm chỉ 
có người đắc được cái Tâm-minh cao thượng, mới 
hiểu biết tha tâm, nhưng cũng tùy quả vị, tùy đẳng 
cấp cùng nhau. Bậc Tu-đà-huờn chớ không biết được 
Tâm của người дас quả vị lư-đà-hàm. Bậc Tư-đà- 
hàm dắc được Tám minh thì hiều biết tâm chúng sanh 
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và tâm của bậc дас quả Lr.đà-hàm mà không biết 
được tâm của nguời đắc quả A.na-Hlàm. Chỉ có bậò 
A-la-Hán mới đắc được cái Tâm minh mà hiều biết 
тё rệt tất са thánh tâm. 

Hàng Thức-giả nên hiều biết rằng : Chỉ bậc Thánh- 
nhon cùng bậc thánh-nhơn mới rë được tâm nhau, 
rõ biết cũng tùy dàng cấp, cho nên có bậc còn chưa 
rô Niết-Bàn thay, phương chỉ hạng thường nhon, 
phước mong tội dày, trí huệ thiền bạc làm sao hiều 
thầu diệu lý Niết-Bàn được. 


Nhưng tất са chúng-sanh mà được hành theo Phật 
huấn rồi, thì chầy kiếp, tùy công quả hành pháp Ba. 
la-mật của mình, cũng có thề hiểu biết Niết-Bàn. 
Theo lẻ nầy, nếu nói người thường nhơn trí huệ thiền 
bạc không thê hiểu biết Niết.Bàn, chấp như thế cũng 
không phải vậy. 


Này hàng thức giả ! Chẳng nên cho №:- Вап là 
không có ; cho người thuờng nhơn không thề hiều 
Niết-Bàn, nếu tùy sự hiều biết riêng của mình mà 
phán đoán hàm hồ như vậy, thiệt rất sai lầm, bởi 
Đức Thé-Tón hằng tán dương cách thiệt hành chánh 
pháp, cho là pháp diệt trừ phiền não. Thiệt hành 
chánh pháp có tám điều từ Cháah-Kiến đến Chánh- 
Định, Đức Thế Tôn lại phân ra ba phần, phần Giới, 
phần Định và phần Huệ. 

Chánh kiến, chánh tư. duy về phần Huệ ; 


Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng về phần 
Giới ; 

Chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định về phần 
Đình ; . 

Hành chánh pháp mà Đức Thë-Tôn gọi là pháp 
trừ sanh diệt, bởi pháp ấy có mãnh lực làm tiêu tan 
phiền não cho dàng đắc vô lượng thọ №. Ваһ. Như 
Niết-Bàn mà không có, thì cách hành bát chánh pháp 
đã chẳng có thế gọi là pháp diệt trừ sanh diệt, đã 
chẳng có mãnh lực làm tiêu tan tội khó trong tâm. Lại 
cách hành chánh pháp chỉ có xu hướng Niất-Bàn, trừ 
diệt được nguồn phiền não, mới gọi dược pháp đoạn 
sanh, nếu Niết-Bàn không có thì cách hành chánh pháp. 
có gì đáng gọi là chỗ diệt trừ phiều não được. Như 
thế cách hành chánh pháp là phát đoạn sanh ấy quá 
đáng hay lời ức đoán kia quá đáng > 

Nếu nói hành bát chánh pháp là pháp đoạn sanh đó 
tùy cớ diệt trừ phiền não và là cách làm dập tắt ngũ 
uần không cho móng sanh nữa, cách hành chánh pháp, 
theo lẽ ấy, thì mới có thật, cách hành chánh pháp tùy 
mãnh lực Niết-Bàn là có thật, như thể, thì lời nói 
trước, cho Niết-Bàn không có chẳng trái ngược lời nói 
sau, đã ưng chịu cách hành chánh pháp là pháp đoạn 
sanh, do mãnh lực, là cớ diệt tan phiền nào và ngũ 
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Như nói : Hành chánh ng là pháp đoạn sanh, 
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phát khỏi do mãnh luc là cớ dứt bỏ phiền não và làm 
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tiêu tan ngũ пап, lời nói nầy, có hàm xúc Ničt-Bàn ở 
trong, giải ra theo lời ức đoán cho rằng phương pháp 
làm cho không, có пой цап, sự không có đó là Niết. 
Bàn, lời ức đoán nảy cüng chưa đúng lám. Vì lẽ ngũ- 
uán ở kiếp quá khứ và kiếp vị lai không có trong kiếp 
hiện tại nầy, nêu lấy đó cho là Niất-Bàn hoặc sọi đến 
Niét- Bàn thì không được vậy. 

Khi nào xét theo ý mình mà cho ngũ иап không có, 
và nói hoặc ngủ џап ở kiếp quá khứ, hoặc vị lai, hoặc 
hiện tại, nếu là пой цап ở kiếp hiện tại thì thể nào mà 
gọi là không có được > Ngoài tiễng hiện tại mà vẫn có. 
thiệt mói có thế сої là hiện tại. Uân nào mà có thật 

е 
rồt mới gọi là чап trong kiếp hiện tại. Ду vậy nói ngũ 
uan không có thì không có цап trong kiếp quá khứ, và 
vị lai thôi. 

Cái цап trong kiếp quá khứ, kiếp vị lai mà không 
có thì thiệt không có trong kiếp hiện tại пау, cho nên 
nói là không có, vì đã dập tắt trong thời đã qua rồi 
nên không có trong thời hiện tại, còn uán ở thời vị lai 
cũng không có, bởi chưa sanh ra. Ngoan không như thế 
mà cho là Niẽt-Bàn thì №. Вап có trong tâm tất cả 
chúng sanh trong kiếp quá khứ và trong kiếp vị lai, 
còn trong kiếp hiện tại chẳng là không có. 

Thức giả nên xét thấy, cái uan ở kiếp quá khứ và 
vị lai mà không có trong kiếp hiện tại đá không thë gọi 
là №. Вап hoặc đã đạt №. Вап được. Chỉ có khi 
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nào cái uán mà không có cả trong tam thế là quá khứ, 
hiện tại và vị lai thì mới gọi là Niết.Bàn được. 


Còn цап mà không có trong một thời gian ? 


Uần không có trong một thời gian, cũng không thế 
gọi №ё- Вап được. 


Trong đoạn nầy, ta xét theo lời vấn đáp thì thấy rë 
Niết-Bàn có thiệt. 


Như чап đã dập tắt trong thời quá khứ, dập tắt 
không thiệt đứt còn dư mầm có thề пау sanh uàn 
khác được, dập tắt trong chóc lát, dập tắt trong một 
thời gian, có thê gọi Niết-Bàn chăng ? 


Nếu uần đã diệt, nhưng chưa tận tuyệt còn dư mầm 

lại пау sanh иап khác mà gọi là Niết-Bàn, thì chúng 
sanh đều đắc Niết-Bàn đến loài súc sanh cũng дас 
Niết-Bàn được. Nếu uán bị tiêu diệt trong chóc lát 

trong một thời gian bị tiêu diệt chưa tan tuyệt mà gọi 
Niết-Bàn thì cái vọng tâm móng khói rồi bị dập tắt 

trong thời gian đã qua, trong tâm của tất cả chúng- 
sanh, cái vọng tâm chóc lát ấy chưa kịp phát khởi trong - 
hồi chưa đến cũng được gọi Niết-Bàn tất cả. Bởi cái 
vọng tâm chóc lát, đã bị dập tắt trong thời đã qua đó, 
chẳng có trong hồi hiện tại, còn cái vọng tâm chóc lát 
ở hồi vị lai cũng chẳng có trong hồi hiện tại. Cho nên 
ta thấy cách diệt trừ ngũ uần khâng tận tuyệt đề dư 
giống nảy sanh иап khác không thê gọi Niết-Bàn vậy. 


Phương pháp đề dập tất ngũ uần làm cho không có 
чап nào trong cỏi hiện tại đây có thë gọi Niệt.Bàn 
chăng ? 

Không ! Bởi Ničt-Bàn mà có cũng do nơi uần trong 
cỏi hiện tại. Nếu uần trong cỏi hiện tại không có thì 
Niế-Bàn cũng không sao có được. Một lè nữa, nếu 
một uan nào không có thì thể nào gọi là uần trong cổi 
hiện tại Gọi uân hiện tại là khi nào uán ấy có thật, 
cho nên dã nói uân hiện tại có rồi trở lại nói không 
thì lời nói tương phản nhau còn cỏi hiện tại có, trái lại 
nói không thì lời ấy sai vậy. 

Chủ trương có uần hiện tại thì mới có thề đắc quả 
Niết-Bàn vì sự hiểu biết №. Ваһ thì toàn lại hiện tại 
чап, bằng không có hiện tại пап là nơi nương dựa, thì 
không thế đắc Niết-Bàn. Bởi Niết-Bàn là mục dích 
của các thánh đạo và thánh quả. Thánh đạo dùng 
Niết-Bàn làm mục đích phát sanh ra được là nhờ có 
ngũ иап trong kiếp hiện tại nầy. Người sanh trong сӧї 
vô sắc, không có sắc uan chỉ có thọ чап, tưởng цап, 
hành чап và thức пап, mà trong hiện tại đó là nơi nương 
dựa, nơi thọ dụng của thánh đạo, dùng №. Вап làm 
mục dích, do đó Thánh Đạo mới phát sanh lên được. 
> Các bậc hiền triết nên biết, tất cả tâm đạo là tâm 
quan sát (1) tâm thuần sát (2) và tâm quang minh (3) 

(1) Quan sát : xem xét I | 


(2) Thuần sát ; xét đi xét lại 
(8) Quang minh ; đã minh bạch. 


mà phát sanh đến bực thánh đạo được cüng đều nhờ 
thúc чап hiện tại, vì đó mới thấy được Niết. Đàn mà 
đắc được, theo được Niết-Bàn cũng chỉ có цап hiện 
tạ. Bằng không чап hiện tại là nơi nương dựa thì 


không do đâu mì đắc №. Вап. | | 
Nếu nói những bậc Thánh-nhơn đắc Hữu dư №. 


Bàn chỉ vì đã dập tất được lòng phiền não mà chưa 
làm tiêu tan được пой цап, lời ấy cũng sai lầm, nói 
thể thì htu dư 'Niết-Bàn cũng là không có, Hữu dư 
Niết-Bàn mà có, do hàng Thánh Đạo lấy Niết- Bàn làm 
mục dich, nương nhờ cả пой uần hiện tại mới phát 
sanh chắc thật. Các bậc thánh nhơn đắc hữu dư Niết- 
Bàn đã dứt lòng phiền não nhưng ngũ uán vẫn còn, 
cho nên ta thấy rõ rệt các ngài còn tại thë mà tế độ tất 
cả chúng sanh. Theo đây ta xét đếa người chủ trương 
không có: ngữ паа, hiện tại là №. Вап thì chưa 
phải vậy. 


Như chấp rằng, sự chủ trương không có ngũ ип 
hiện tại là Niết-Bàn không phải sai lạc vì những пап 
hiện tại nói đây là các đều phiền não, chớ không nói 
sắc, thọ, tưởng, hành là thức uần. Trong hàng Thánh 
Đạo dùng Niết-Bàn làm mục đích mà phát khỏi được 
tâm đạo quang minh, bởi nhờ sự tự dứt bỏ phiền não 
ип. Tất cả phiền-não ип được dứt bỏ rồi Đạo tâm 
mới phát khởi tròn đủ ba bực, đường Thánh Đạo do - 
đó phát sanh, theo lý do nầy nên nói рй, làm cho ` 
không còn иап hiện tại là Niết.Bàn. ЯТ 
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Chấp như thể cũng không nhằm, vì theo lý do đã 
giải thì cái sở hành của các bậc Thánh-nhơn cũng 
điều vô ích, trái lại sở hành của các ngài rất có ích 
lợi. Cắt đút cội rễ tất cả phién-nao được do mãnh 
lực của Huệ suy xét trong ba bậc Đạo tâm, phiền- 
não đã dứt là dứt về phiển.não hạng thô, phiển-não 
hạng trung và phiền-não hạng nhỏ. Nhưng trong 
Thánh Đạo mà còn ảnh hưởng của phiền-não, cũng 
không thế thấy Niết-Bàn. Bồi tâm suy xét không thế 
nào đoạn tuyệt phiển-não được. Đoạn trừ thế nào 
cũng còn dư sót những cái vi tê phiền-não đó cái rễ 
cái mà tâm suy xét không thê bứng đào. Tâm suy xét 
chỉ có thê dứt bỏ phiên-não hạng thô, hạng trung và 
hạng nhỏ, ty như ba bọn người di hái xoài. Bọn thứ 
nhúứt hái ròng xoài lớn, bọn thứ nhì hái xoài vừa, rôi 
bọn thứ ba hái trái nhỏ không còn dư sót trái nào, 
nhưng cây xoài không ai đốn gốc đào rễ cho nên năm 
sau, đến mùa tiết, nó lại đơm bông trồ trái. Trái xoài 
bạng lớn, hạng vừa và hạng nhỏ ví như các đều phiền 
não hạng thô, hạng trung và hạng nhỏ, bọn hái xoài 
chẳng khác ba lực tâm chỉ dứt bỏ phiền-nšo bực thê 
trung và bực nhỏ. Nếu không có bực Thánh дао 
chặt đứt tận rë, tận gốc là các vi tê phiền-não mà các 
vi tê phiỀn-não còn thì sự phiền-não luôn luôn tái phát 
trong tâm không bao giờ dứt được. Cũng như xoài 
đã hết nhưng gốc vẫn còn nó sẽ tö bông, có trái lại 
chẳng sai. 
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Cái huệ suy xét dóng thời phát khởi với tâm suy 
xét cũng như tất cà huệ minh sát khác không thế. nào 
dét bỏ tận tuyệt phiền-não được, phiền-não đuợc đứt 
sạch không thê phục phát chỉ nhờ nơi Thánh đạo, 
chỉ có Thánh đạo mới có năng lực căt đứt gốc rễ 
phiền-não đuợc thôi. Cho nên nói các bậc Thánh đạo 
không sao đoạn tuyệt phiền-não thì không nhằm vậy. 


Соп nói : hễ đứt trừ được tam độc là tham, sân, 
si, ấy là Niết-Bàn, Bởi trong kính JAMBU KHA. 
DAKA Đại.Đức Xá.lợi-phất có giải cho chúng tăng 
nghe như vầy : Nầy chư vị Đạo hữu ! Làm tiêu diệt 
lòng tham lam sân hận và sĩ mê đó gọi là №. ВА. 
Một lề nữa, trong kinh DHAMMAYATANA 
VIBHANGA, Phật có giải : Pháp làm cho Tứ-Đại 
không cấu tạo tác thành ra nữa sao gọi là №. ВА ! 
Phật tự giải дар: Нё tham, hết sân, hết sĩ, gọi không 
tạo tác nữa là Niết-Bàn. 

Nhờ hai quyện kinh nầy mà thấy rõ nếu hết tham, 
hết sân, hết sĩ là №. Вап. 

Néi như thể cũng chưa trúng, vì các bậc A-La- 
Hán. Quả và Danh hiệu (NAMAPANNATTI) 
khác nhau đó cũng gọi là không tạo tác nửa vậy. Cho 
nên viện 1 theo hai quyện kinh ấy chấp rằng, hết 
tham, sân, si là Niết-Bàn thật chưa nhằm. Theo triết 
lý trong hai quyện kinh näy thiệt hết sức cao thâm 
huyền diệu phải tùy trường hợp mà phân tích rộng 


ra, cho nên các hàng Thinh.văn đệ-tử Phật là bậc 
thông biêu Phật ngôn giải rằng : Lời nói trong kinh 
hết tham lam, hết sân hận, hết si mê phảt biết hết 
tham, sân, sĩ đó chỉ nhờ Niất-Bàn, 


Hàng Tứ Thánh đều nhờ №. Вап là nơi nươrg 
dựa, lấy Niết-Bàn làm mục đích rồi mới có thề đoạn 
trừ tam độc tham, sân, si trong tâm. Сас ngài giải 
thêm rằng ; Khi nào cái Huệ cao thượng phát khỏi 
dến chúng sanh làm cho chúng sanh tự hành theo 
thánh hạnh, làm cho chấp dính Niết-Bàn mà chán 
пап tất cả pháp hành, thánh đạo phát sanh cũng nhờ 
Ničt-Bàn mà huệ cao thượng xét thấy rõ ràng cho 
nên tự mình lấy đó làm mục đích. Nói dùng Niết- 
Bàn mà tránh khỏi các pháp hành đó làm nơi xu 
hướng cao thượng, cái duyên khởi vui mừng trong 
cảnh giới Ničt-Bàn phát sanh lúc nào, thì Thánh Đạo 
cũng bỏ hết dứt tham, sân, sĩ, trong tâm trong lúc ấy. 
Thể nêa lòng tham lam, sân hận và sĩ mê nhờ có 
Niết-Bàn mà tận diệt. Theo lý do nầy tưởng cho hết 
tham, hết sân, hết sĩ là Niết. Bàn. 


Hàng thức giả nên suy xét theo lời chứ giải trong 
kinh.JAMBUKHADAKA và DHAMMAYATA. 
NA nếu hiều hết tham, sân, si, là Niết-Bàn thì sự 
hiều Зу sai xa lắm nên biết hai thứ kinh nầy như một, 
nếu chỉ theo chữ trong kinh thì cho phương pháp làm 
tiêu diệt tham, sân, si là A-la-Hán quả, chẳng nên 
chấp thế, trái lại nên thấy rằng Huệ A-la-Hán là lấy 
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Niết-Bàn làm mục đích, mà đoạn tuyệt tất cà hcặc 
nghiệp là cội, là rễ của các đều phiền não, làm cho 
nó tiêu tan không dư sót được tràong khi nào rồi А- 
la-Hán quả mới nảy sanh trong khi ấy A-la-Hán quả 
chỉ phát sanh sau khi phiền não đã tiêu diệt. Vì lẽ ấy 
nên Bai- đức Xá-lợi-Phất mới néi hết tham, sân, sĩ 


là quả A-la-Hản. 


Thức giả xét theo đó mới phải, còn chấp nê theo 
kinh cho là hết tham, sân, si là:A-la-Hláa quả, là 
Niệt-Bàn chẳng trúng dâu. 

A-la-Hán quả trước nhứt toàn lại bốn uán là Thọ 
пап, tuổởng цап, hành uân và thức пап, còn sự hết 
tham, sân, si, mà đắc A-la.Hán quả chẳng có vậy. 
Nên Напо thức оза nên theo lời giảng giải của các 
Thinh văn đệ tử Phật, nếu chấp theo kinh cho là hết 
tham, sân, sĩ là Niết.Bàn thì sai lạc lời Thánh huấn 
của Đúc Thế. Tôn. Các hàng thức giả suy xét chỉ thấy 
gần chơn lý cho lòng tham lam giống như một lò lửa. 
Niệt Bàn sánh như nước dé tắt lửa, đuờng Thánh 
đạo chẳng khác người đem nuớc đến tất lữa. Lò la 
tắt là do sự tinh tấn của Кё chùa lửa ; tội lỗi đã tiêu- 
tan cũng do mãnh lực của hàng thánh đạo lấy Niết- 
Bàn làm mục dích, suy xét như thế rồi tùy thích chấp 

cho đó là mục dich của Thánh Đạo, là duyên đề dục 
tắt phiền nào cho dứt tuyệt rồi gọi là №. Bàn, cách 
hành động làm cho dút dược tham, sân, si, là Niết- 
Bàn. Tự ý chấp mê như vậy thật không nhầm. Một sự 
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nữa trong kinh có nói КАСА KHAYO NIBBA. 
NAM. Tự đoán giải, và tùy ý cố chấp cho là hề 
thấy lòng tham lam mà hết từng lúc, tuy chưa phải 
đoạn tuyệt, nhưng theo sự quyết đoán của mình, cũng 
cósthé gọi là №. Вап được. Bởi cớ sự tùy ý chấp nề 
như thế nên trong kinh Phật có nói: Nếu chấp như 
vây, thì Niết.Bàn chỉ là cối dục, cũng chỉ là phương 
pháp hành tác mà thôi. Bồi sự dứt bỏ phiền não từng 
lúc đó là pháp hành của Phàm tâm và của nhơn duyên 
tạo tác cu hội. Hơn nữa nếu chấp rằng, hết tham, 
sân, si từng lúc đó là Niết-Bàn, thì người nào không 
tham lam, sân hận và sĩ mê, tâm thần yên tịnh trong 
một thời gian ngắn ngủi, như thế cũng gọi được là đắc 
Niết- Bàn, theo thói quen của mình, chớ không phải 
cần đến cách hành chánh pháp. Theo lē ấy thì chúng- 
sanh đều đắc №. Ваһ tất cả. Cho nên nói №. Вап 
là nơi diệt khễ thì sai với lời giải Niễt-Bàn là cảnh 
giới vi-tễ. Vì lý do nầy, nên gọi sự làm cho lòng tham 
lam là nơi phát sanh tội lỗi, tiêu tan từng lúc là Ničt- 
Bàn không dược vậy. ˆ 

Một lễ nữa, sự dứt bỏ tham, sân, sĩ chẳng giống 
nhau, mỗi đều mỗi khác, khi nào hết tham lam, mà 
nói hết sân hận, hết sĩ mê là không được ; khi hết sân 
hận mà nói hết tham lam hết зї mê không được, khi 
hết si mê mà nói hết tham lam, hết sân hận cũng 
không được. Đã khác nhau như thế, nếu nói chung 
rằng hết tham, sân, si là №. Вап, thì Ništ-Bàn phải 
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chia ra từ cöi, như sự hết tham lam là một со: Niết. 
Bàn, hết sân hận là một сё: Niết.Bàn, hết sĩ mê là 
một cỏi Niết.Bàn ; phải chia ra khác nhau như vậy, 
bôi hết tham lam, sân hận, si mê đều chẳng giống 
nhau, Đến khi Niết-Bàn mà phải chia ra tùy sự hết 
đều phiền não đó thì Niá-Bàn chia ra trăm ngàn 
hình thê; như khi nào dứt được 4 đều cố chấp 
(UPADANA) Niệt-Bàn chia ra làm bốn ; dứt được 
5 pháp che lấp, (NIVARANA) N;ičt-Bàn chia làm 
5 ; dứt được 6 đều ái dục (ТАМНА) Niềt-Bàn chia 
làm sáu ; dứt được 7 hoặc nghiệp (ANUSSAYA) 
Ničt-Bàn cha làm 7; dứt dwc 8 đường Tà-đạo 
(MICCHATTANIYAMA), 9 nguồn ái dục ТАМ. 
HAMULA, 10 điều chướng ngại (SAMYOJANA) 
thì Niế-Bàn cũng phải chia làm 8, làm 9, làm 10 
сбї, tùy số phiền não ít nhiều. Sự dứt bỏ phiền não 
có cả thấy 1.500 điều thì Niết-Bàn chia làm 1.500 
hình trạng khác nhau. 

Như lẻ đã giải đây, hàng thức giả thấy, lời nói 
trong kinh, hết tham sân, si, mà đặng hết dứt đều nhờ 
Niệt-Bàn chớ không khi nào có Niết-Bàn chia làm 
nhiều dạng khác nhau, bởi №. Вай chỉ có một. Tất 
cả các đều phiền não nhứt là Tham, sân, sỉ, mà đăng 
tham, sân, toàn lại Niết-Bàn cho nên mới có nói hết 
hết dứt sĩ là Niết.Bàn đó, dừng lầm cho là hết tham, 
sân, si, là Niết-Bàn không nhằm vậy. 


Những sự làm cho tiêu tan phiền nảo, tuy quyết 
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đoán của mình mà cho là Niết-Bàn tất сї thì Niết- 
Ваа có trong tâm của tất cả chúng-sanh không hạn 
người nào, dầu một người ngu muội tối tâm, cũng có 
thê Час Niết-Bàn từng lúc vậy. Bởi tâm của kè ngu 
muội chẳng phải duyên hướng luôn luôn theo đều tham 
lam, sân hận và sĩ mê, mà cũng có lúc nó lìa hết các 
đều phiền não, cho đến loài súc sanh nhứt là loài hô, 
báo, cũng có lúc nó hết tham, sân, si, dầu sự hết ấy 
chỉ trong chóc lát. Nu tính một cách dễ dàng mì cho 
mỗi lúc hết tham, hết sân, hết sĩ là Niết- Bàn một lần, 
thì Niết-Bàn phải có đến loài súc sanh mà tuyệt duyên 
sanh, bởi sự dứt phiền nảo theo cách ấy, đó chẳng 
phải và là cảnh giới của Thánh-Đạo và Thánh. quả. 


Pháp nào có danh hiệu đặc biệt mà gọi là Niết. 
Bàn vì dùng pháp ấy làm nơi xu hướng của thánh- đạo 
và thánh quả khác nhau, sự dứt phiền nảo theo cách 
ау không được gọi là nơi xu hướng của Thánh-Đạo 
và Thánh quả, nhân lễ đó mà gọi là Ni#:-Bàn cũng 
không được. 


Thật vậy, kẻ tu hành có trí huệ cao thượng xét thấy 
tội lỗi trong ngủ dục rồi bỏ thë gian, xuất gia tu hành, 
tham thiền nhập dịnh đề đè nén lòng tham lam phiền 
nảo, dầu cho phiền-nảo chưa vì năng-lực của thiền 
định mà tiêu tan, khi ngủ ušn tan 15 thì được sanh về 
cỏi trời, lâu dài không lượng được, chừng thời kỳ đã 
mảng, tái sanh làm người ở cỏi thể gian, nhưng làm 
được người đầy đặn tốt lành, chẳng vui theo những 
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đều phiền-não và vật dục, lại xuất thể, gian mà vào tu 
hành trong phật giáo, rồi lại đặng đắc thành A- la- Hăn. 
Hiều biết rễ rệt Niết-Bàn trong сої vô sanh cũng như 
Đại-dức Ca-diếp và nàng KAPILANI, mà còn phải 
hạ phàm vì trước kia nhờ tự lực tham thiền mà dứt 
trừ phiền-nảo nhưng chưa đắc Niết-Bàn cho nên còn 
phải lưu chuyên đôi ba kiếp nữa. Như thế, phiền-nảo 
nhè oai lực của sự thiền-định, nhưng hết mà chưa dứt, 
khi nào gặp lại một trần sắc nào chẳng hạn, tức nhiên 
xu-hướng theo ngay. Vì đó mà phiền-não lạt phát 
sanh lên nữa. Tại nơi huệ phàm nhân hay xu-hướng 
theo trần sắc, mà thiền định nhứt là sơ thiên đã qui 
hợp đó không thë đứt phiền-nảo tận tuyệt được. 
Theo lý do пау sự dứt phiền лао nhờ Thiền-dịnh 
đây, nếu có thề kêu là Niết-Bàn thì Niết Вап cũng 


chỉ là Trần.-giới, là phương pháp hành (ас .cũng tùy 
đều tội 151 khác nhau. 


Thức giả nên xét rằng, chỉ có đăng thánh đạo rồi 
trở lại 18у đó cho là Nizt-Bàn còn chẳng phải thay, 
phương chi, chỉ có hết tham, sân, si, thì 1Һ nào gọt 
Niết- Bàn được. Cho là hết-tham, sân, si là'Niïẽt-Bàn 
là trái với chơn lý cũng như chữa bịnh thị bằng thuốc, 
trái lại cho chữa binh là nhờ thuốc, 

Ấy vậy Hàng thức giả nên. suy xét cho rë ràng 
lòng tham lam, là nơi tội lồi, mà dứt hết được, mà, 
tận diệt được đó, nếu nói một thế là nhờ Thánh đạo 
không được hoặc chỉ nhờ Niết-Bàn cũng không được, 
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Thánh-Đạo. Thầy hay là Thánh.Đạo, dùng thuốc 
hay đó là Niết-Bàn vậy. Quả quyết lấy Niết Bàn làm 
mục dích дисс rồi mới có thề dè nén tham, sân, si, 
làm cho tiêu tan tận tuyệt các đều phiền nảo được. 


mà phải nói nhờ №. Ваһ là nơi xu-hướng của 


Chừng Thánh-Đạo và Niất-Bàn làm tiêu tan tận 
tuyệt phiền-nảo rồi thì có gì chăng thấy được pháp 
duyên hướng của Thánh-đạo là №. Вла. Còn sự 
làm cho hết tham, sân, sĩ mà không phải mục dích 
của [hánh-dạo, chẳng phải Niết-Bàn đó, trái lại cho. 
là Niệt-Bàn, như vậy thật sai lầm : Trong kinh nói : 
Hết tham lam, hết sân hận, hết sĩ mê mà kêu là АЈА 
Нап, có chỗ kêu là Niết-Bàn, có chó lại kêu là Thánh 
đạo, đều chưa trúng cả. | | 
_ Tại nhân quả làm sao mà Đức Thë-Tôn khi giảng 
_ giải pháp. Niết-Bàn lại không giải chung góp cùng các 
pháp cũng như Ngài đã giảng giải về tâm, tác ý, và 

hình thể từng loại cùng- nhau, mà Ngài chỉ giải riêng 
về Niết.Bàn уду ! 

Phật giảng giải pháp Niết-Bàn mà không giải chung 
góp lại bởi pháp Niết-Bàn thiệt là tinh vi huyền diệu, 
không chỉ sánh được. Pháp Niết-Bàn quí báu, cao hơn 
tất са các Pháp, là nơi:xu-hướng của hàng Thánh-đạo, 

- Thánh quả, tỉnh vi không cùng cho nên hàng. phàm 
nhơn không thế hiều thấy, chỉ có huệ của bậc Thánh 
nhon mới сб. thề thấy được. Nếu giảng giải chung 


— 46 — 


gộp lại hoặc giải rộng ra, thì hạng thường nhon cüng 
không nhon đó dùng trí huệ của mình mà hiều biết 
được. Chừng nào đắc được Đạo quả rồi mới có thë 
dùng huệ nhàn mà thấy rë rệt №. Bàn. Vì lẽ ấy cho 
nên Đức ThZ-Tón không cần phải giảng giải, góp 
chung cũng như giảng giải tất cả các pháp bất diệt 
khác. Cho nên lời giải pháp Niết-Bàn thật tinh vi 
huyền diệu, không một phàm nhon nào hiều thấy, chỉ 
có huệ của các bậc Thánh nhơn mới hiều thấy được 
thôi ; lời nói nầy thật đáng, bởi Phật có thuyết pháp 
cho người Bà-la-mêôn MAGANDIYA nghe như уду: 

Nầy người Bà:lamôn MAGANDIYA ngươi 
không có huệ nhàn cho nên ngươi không thấy Niết- 
Bàn, không hiều được pháp hoàn toàn vô bịnh là 
Niết-Bàn, chừng nào ngươi được huệ-nhân nghĩa là 
ngươi đắc được cái huệ của bậc Thánh nhon rő rệt 
trong tâm chừng ấy ngươi sẽ thấy Niết-Bàn được. 
Theo lời Phật giảng giải đây Niết-Bàn thiệt là tinh vì 
huyền diệu chỉ có huệ của bậc Thánh nhơn mới thấy 
được thôi. 


Niết-Bàn là pháp nhứt định ấy không có vào tâm 
? А » , - ` А / ý 

của tất са chúng sanh, nghĩa là không có trong sắc 
pháp và danh pháp nào са, sao thấy nói Niết-Bàn ai 
muốn cũng được, cũng như cái phước xá cất tại ngã 
tư dường đề cho tất cả dân chúng làm nơi tác túc. 
Vào đó, ai muốn ngồi thì ngồi, ai muốn nằm thì năm, 
ai muốn đứng thì đứng tùy sở thích của minh- Cái: 
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phước xá là nơi tụ hội của dân chúng, là nơi mà dân 
chúng được tự do thế nào thì Niết-Bàn ai тийп cũng 
được in như thể ấy ? 


Các vị Đệ tử Phật, hạng thông hiều Phật ngôn, 
vì lời hỏi näy nên viện theo kinh PALI тадар: 
MAGGASAMANGAMANA PATTABBA 
ТАЅЗЗАРНАКАМАМУА, lời nói Nữt-Bàn mà 
không có дёп tất cả chúng sanh đó là Phật nói nguời 
nào mà дас Thánh Đạo cùng..Thánh quả mới đến 
Niết- Bàn còn kë nào chưa đắc Thánh дао và Thánh 
quả thì không đến Niết-Bàn được, cho nên sự tl Зу 
biết rõ rệt Niết-Bàn đã có hạn định là chỉ có Bực 
Thánh nhơn thôi, vì thế nên Niết-Bàn không phải - 
pháp mà ai muốn cũng được. 

Lại một đều nữa, Niết-Bàn là vô thỉ, vô chung, 
không có nhứt định là có từ đời Phật nào, vậy mà 
có lời hỏi: Niết.Bàn có cái khởi điềm của nó bởi 
Thánh đạo há chẳng có cái khởi điềm là № ВАв 
sao 2 

Không phải Niết-Bàn là cái khởi điềm của Thánh 
Đạo mà Niết-Bàn chỉ là mục dích của Thánh Бао! 
Nếu nói là khởi điềm của Thánh Đạo thì không nhằm, 
№. Bàn sanh ra do mãnh lực của Thánh-Đạo cũng 
không phải, lại Thánh-Đạo là duyên sanh làm phát 
khói №. Ваһ thì không có, vì lẻ ấy nên Niết-Bàn 
được gọi là pháp mà không có cái khởi sanh và chẳng 
có nơi sanh vậy. Bởi Niết-Bàn không có cái khởi 


sanh cho nên cũng không có sự già, sự chết; NiZt2 
Bàn không có rơi sanh cho nên cũng không có sự già, 
sự chết ; cho пёл hằng được thuờng tồn, “không luân 
hồi nữa. Cho nên mới có lời hải : №&. Bàn trường 
cửu, mà truờng cửu thể nào ? Trug ởng cửu như vi trần 
trong không khí đó chăng ? Hoặc trường cửu như đất 
trong thế gian nầy, như thời gian quá khứ, vị lai, 

hiện tại, như hình dáng nam nữ, hay trường cửu nh 
thế nào nữa ? 


Những bụi bậm thật nhỏ bay trong không khí, khi 
nào ánh sáng mặt trời chiếu lọt vào một nơi sầm uất, 
trông vào ánh sáng đó ta thấy bụi ấy rất rõ ràng, 
bụi thường kêu là vĩ trần mà ta thấy bay luôn luôn 
không dứt; đất ở trong thế gian nầy, cùng những 
bién rộng núi cao như núi Tu-di chẳng hạn, ta thấy 
thật là trường cửu, bòi đất không thế hạn định nhỏ 
to, nó vần từ có lai không dời đổi, chẳng tan hiệp, 
biến дї, còn thời gian quá khứ, vị lai và hiện tại mà 
hạn định là ngày, đêm, tháng, năm theo vòng công lệ 
nên ta thấy lâu dài, bởi nó tùy thuộc thể gian, có từ vô 
thi không biến đổi luân hồi. Về hình dáng nhút là hình 
dáng nam nữ, đã có tự lúc nào đến nay mà không bao 
giờ hết, không bao giờ tuyệt được, hình dáng à ау dược 
truờng tồn theo sự không di dịch của thế gian. .. 


Vi trân mà truòng cửu như, cớ đã giải, пёи so sánh 
cùng Niết-Bàn thì có được trường ctu- nhw. Ničt- Bàn: 
chăng ?' А Бий ari i лев. А; 
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Sự trưởng cửu của vi trần không thế sánh được 
Nit-Bàn, bởi №1. Вла chẳng có cái nhân khå đắc, 
vì chẳng có một pháp lành hoặc pháp dữ nào là nhân 
là duyên phát sanh Ničt-Bàn. Chẳng nên tin rằng có 
pháp lành, hay pháp dữ nào tạo tác Niết.Bàn, làm cho 
nảy sanh Niết-Bàn, pháp lành chỉ là người lành, chỉ 
là nguời hướng đạo, người giúp đổ cho đặng đạt 
Niết-Bàn thôi, chớ nào phải là duyên sanh Niết-Bàn. 
Niết-Bàn là pháp vô sanh cho nên có pháp nào gọi là 
căn sanh làm cho nảy sanh Niết-Bàn được. Còn phần 
vị trần không khí thời gian, ngày, đêm, tháng, năm, 
hình dáng nam nữ đều có nhân khả đắc. Pháp sanh 
mà là duyên làm thành sự sanh nãy các pháp nhút là 
vị trần đã có như thể, nếu so sánh cùng №ёі- Вап 
không duyên sanh mà cho là truờng cửu như Niết- Bàn, 
thật không được vậy. 

Lại nói vi trần ta thấy luôn luôn trong thế gian 
không bao giờ hết, còn Niết-Bàn cũng vẫn thường 
tồn không dút như nhau, chẳng phát chịu chi phối 
của quyền năng. không gian vẽ thôi gian như hột, như 
mầm cây, hê gặp thời tiết, lại phải sanh hoa tró trái. 
Nguời nào do nơi sự thiệt hành chánh pháp theơ Phật 
ngôn là tu hành theo giới, định, huệ cho được trong: 
sạch cao thượng trong lúc nào thì người 3y nhờ bồn 
năng của cái huệ tĩnh anh của mình mà gặp mà hiều 
Niết- Bàn một cách dích xác, Niết-Bàn mà không' bị 
hạn chë bối không gian và thời gian như:hột và ‘тат 
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cây. Ấy vậy Niết-Bàn thường tồn mà ta cho là trường 
cửu, còn vi trần ta thấy cũng thường tồn cũng trường 
cửu vậy. 


So sánh như thế thì chưa nhằm, bởi chẳng có lý do. 
được hạn định, được công nhận. Thế thường muốn 
giải về cái quả, tức nhiên phải tìm cho được cái lập 
luận có han định và công nhận chắc chắn. Nếu được 
hạn định cho đó là căn do, thì vĩ trần thường tồn được 
gọi là trường cửu đó có căn do như vậy, như thế sẽ 
nghe và sẽ tín cho là sự thật được. Nếu chưa hạn 
dinh cho đó là căn do, chỉ có dựa vào một lễ mơ hồ 
rồi gol vi trần là thường tồn là trường cửu thì chẳng 
đủ tin vậy. Còn nói №. Вап thuờng tồn, là trường 
cửu, thì sự lập luận ấy đã có hạn định và công nhận 
là căn do có công nhận. Còn nói Niết-Bàn là vô căn 
đó là nói Niết-Bàn chẳng có căn sanh, vì chẳng có 
căn sanh nào làm cho sanh được Niết-Bàn, có căn do 
mà giảng-giải cái quả chỉ mới thấy Niết-Bàn là trường 
cửu thật. Niết-Bàn mà trường cửu chỉ tùy sự vô sanh 
bất diệc, còn trường cửu theo thông thường thì 
không có. 


Саз lý luận đã có hạn định có công nhận cho là căn 
do làm cho thấy rõ Niệt-Bàn là truờng cửu, nếu hạn 
định theo lệ thường thì không được. Mật lẻ nào, có 
theo lễ tự nhiên, sanh vật nào có theo lë tự nhiên, 
trong thế gian nầy có cả hai mà chỉ gọi trai hay gát 
không cũng không đuợc. Lë ấy gọi là lẽ tự nhiên. 
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Như bụi bặm mà kêu là vi trần thường báy trong: 
không khí nó là sự biến sanh của đất, nhưng không 

thế hạn định coi hồi trước nó lớn là bao ; nước ở các 

biền đều có chất mặn, con người có thân thề cao ở bề 

cao, loài súc sanh có thân rộng bề ngan, nhưng lễ nầy 

đều là lẻ tự nhiên vậy. 


Còn như biện luận Niết-Bàn theo 12 tự nhiên thì 
không được bởi Niết-Bàn trường cửu là do sự vô 
sanh bất diệt, lại chẳng già, phần vi trần chẳng có 
sanh, có diệt, có già như №. Ваһ hay sao mà lấy vi 
trần đem so sánh cùng Niết-Bàn cho răng trường-cửu 
như Niết.Bàn > 

Muốn giải về quả trường cửu của vi trần thì phải 
phân tích căn do cho rõ rệt, bằng chỉ có dựa vào lẻ 
như thế mà nói vi trần là truờng cửu sao được. 


Nếu nói vi trần cũng trường cửu như Niết.Bàn bởi 
nó không có lúc sanh, lúc thành và lúc hoại cũng như 
Niết- Bàn. 


Nói thế cũng chưa phải vì vi trần không có năng 
lực thường tồn, lại nữa nó về lúc sanh lúc thành, lúc 
hoại, tất cả đó là Phật thuyết về cái tâm và tâm sở 
mà thôi, ngoài tâm và tâm sở nào có lúc sanh, lúc 
thành và lúc hoại sao lại cho vi trần trường cửu như 
Ničt-Bàn ? Nếu nói chẳng có lúc sanh như nhau tức 
thị không thấy biết đều gì quí báu cả. Một lẻ nửa là 
vi trần hằng chịu lưng lạc, tàn phá của lửa, ‘са gió, 


của nước, nó chẳng có năng lực tự vệ: cho дапа chẳng 
tiêu hoại mà vĩnh tồn, trái lại Niết. Bàn da chẳng chịu 
chẽ phục duới quyền năng tàn phá của lửa, của gió, 
của nước ша nó có bản năng dập tất làm không sanh, 
không chết, không già, như thế mà lấy vi trần là pháp 
có sanh lại hằng bị tàn phá, mà so sánh với Niết-Bàn 
quí báu chẳng bị chế phục bởi pháp nào tất cả thì sao 
được. | I 

Tất cả pháp sanh, nhút là vrtrần có từ trước, mà 
nói là pháp lâu dài thì chàng dược, chỉ Niết-Bàn mới 
thiệt là trường cửu chẳng luân hồi, lại Niết-Bàn là vô 
thi, Niết-Bàn chẳng già, Niết-Bàn không đau, không 
chết gì cả. ‚ 
. Cho nên сб 1%1 khen №. Bàn là pháp trường cửu 
vậy. ARUPAM, №. Вап là pháp vô sắc, còn cho 
là có hình dáng, có màu sắc, có nơi an trụ trong một 
phương hướng nào thì chẳng có vậy. Vì Niết-Bàn 
thật chẳng có hình dáng màu sắc và nơi an trụ, Niết- 
Bàn chỉ có trong đường chánh mà thôi Bởi thế, người 
nào mà tu hành tinh tấn làm cho tăng trưởng các pháp 
lành, xa Йа các tội lỗi, mà dắc được cái huệ trong 
sạch -quí báu là đắc được huệ mà liễu ngô Đạo quả 
rôi nhờ nơi hồn năng của Thánh huệ ấy mà đắc №. 
Bàn. Cho nên các bậc Thánh nhơn mà liều ngộ. Niết- 
Bàn, liều ngộ một cách chon .thật rõ rệt, không phải 
chỉ nghe.và tin theo lời người khác giải cho. Ngoài các 
- bậc Thánh nhơn, mà những người tin có №. Вап biết 
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đặng chỉ nhờ lòng tin và nghe theo Phật. Ngài hằng 
thuyết pháp giảng giải, chớ biết rõ rệt bởi có huệ của 
mình như các bậc thánh không được. 

Nhờ có các bậc Thánh-nhơn do bản năng của huê 
tinh anh của ngài mà hiều biết Niết-Bàn nên mới thấy 
Ničt-Bàn có rõ rệt trong Thánh Đạo. 

Phật có giải rằng : d 

Nầy các vị Tỳ khưu ! Pháp là:mục dich của 
Thánh Đạo và thánh quả mì Như Lai gọi là Niất- 
Bàn thì thật có vậy, Niết-Bàn ấy chẳng phải sanh ra. 
bởi nhân duyên, không phải sanh ra tự nó, tất cả 
chúng sanh, nhứt là đức vua trời không thế nào nhờ- 
lực lượng thần thông tạo thành được. Cái quyền lực 
thần thông cách nào cũng không thề tạo tác Niết-Bàn. 
được. Niết-Bàn cũng chẳng có phước hay tội nào cu 
hội tạo tác ra cũng như những sắc pháp và danh pháp 
tất cả. Niết-Bàn ấy phật goi là vô nhân duyên, dứt bỏ 
tất са các pháp hành, dứt bỏ tất cả phiền-nảo. №. 
Bàn là pháp rất sâu xa, ít người hiều thấu. 

Thật rất ít người hiều rõ Niết-Bàn, №. Вла thật 
rất tinh vi huyền diệu, chúng sanh không phương chữ 
do sự suy tính của mình mà hiều biết được. Ničt-Bàn 
là pháp hoàn toàn đầy đủ hơn tất cả. Hàng thức giả, 
có hành theo bát chánh đạo mới biết, mới thấy Niết- 
Bàn. 
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Phật giải vẻ Diệt diệu để là nhân duyên diệt khô 
chắc thật. Ničt-Bàn thật cảnh-giới an vui lâu dài, 
không còn khô nảo, bịnh hoạn, sợ hãi hay những đều 
xui lụy chỉ tất cả, không có sự an уш nào khác mà 
bằng sự an vui Niết Bàn. Vì đó nên Niết-Bàn là nơi 
vui mừng, là nơi ham muốn của tất cả thánh thiện trí 
thức nhứt là Đức Thể. Tán. Thánh nhon mà đắc được 
hửu dư Niẽt-Bàn, vài tất được hình uân thì được 
giải thoát các nạn sanh lão binh tử. Những đều uất 
ức, than tiếc cũng đều Һ& dứt không dư sót, chỉ còn 
sự an vui hơn tất cả các sử an vui trong cối người và 
<01 trời. Cho nên Đức Thế. Tên hằng khen ngợi sự 
an уш trong сої Niết-Bàn thật không sự an vui nào 
sánh kịp. Sự an vui đó thuộc về sự an vui của hạng 


“Thánh-nhơn. 
ĐẠO ĐỀ 


Đức Thë-Tôn bèn kêu các vị Tỳ khưu mà giải về 
01е khô đạo diệu để như vầy : 

Näy các vị Tỳ khưu! Con đường đi có thề đến 
nơi tận diệt các đều khô cho đặng hưởng lạc thú 
Niết.Bàn, con đường chắc thật của các bậc Thánh 
nhơn, con đường ấy thế nào ) 


Phật tự giải đáp : Con đường đi gol là chánh đạo 
có tám пёо, có thể dụt tất các đều kh3 não cho đắc 
Niết-Bàn là con đường chắc thật của các bậc Thánh. 
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nhơn. Tất cà các vị Thánh nhơn, nhứt là Đức Phật, 
các ngài đã di theo đường ấy, không thể rời bô ra 
được. Bởi Chánh Đạo ấy là nơi diệt trừ sự tàn hại 
của lòng tham độc, và sự phiền-não, cho đắc huệ đạo: 
và huệ quả cùng vô vi Niết.Bàn không nói cùng tột. 
Một lễ nữa Chánh Đạo ấy xa la kë ác là phiền-não,„ 
cũng như nhà vương giã mà xa lánh bọn tặc thần. 
Chánh Đạo ấy là nơi rộng chứa, là nơi си hội của 37 
phần pháp giác ngộ quí báu.(BODDHIPAKHAYA 
DHAMMA) cũng như ‘biên cả là nơi rộng chứa, 
nước của các sông to, rãnh bé chảy ra, hoặc cũng như- 


MU NI bùu châu trên lừng Thiên giới. 


Con đường chánh đó có thể làm cho đạt kỳ sở 
nguyện của tất са chư Thiên và nhon loại đã theo. 
Phật pháp, củng như MU МІ btu châu có са 8 gốc 


có thế làm cho toại nguyện của vua. 


Thánh đạo có tám nẻo, người nào hành theo được: 
rồi, người ấy được hạnh phúc hơn chư thiên và nhơn 
loại. Ví như vua KUSA có thân hình tồi tệ không: 
thê tưởng được, sau được bửu-châu của Thiên-V vong 
Đề. Ihích ban cho, nhờ năng lực của bửu-châu mà. 
thân hình trổ nên đẹp dë tốt lành. Lại như cô xe của. 
Trời Đš- Thích rất quí báu, phát sanh do nơi các quả. 
lành, đào tạo từ nhiều kiếp trước, có xe ấy có sức 
hằng ngàn mã-lực, có chư thiên là kẻ đánh xe ấy, 
mỗi khi đi đâu, đều có mảnh lực làm vet tàn các loà 
qui mí thế nào, thì con đường Bề-đề có 37 phần pháp. 
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giác ngộ, là có xe quí báu, có các bậc Thánh thiện trí 
thức là những Кё đánh xe, làm cho bọn quî т, là các 
đều ái d h hiền-nã ải tiê ũ 
đều ái dục, tham vọng phiển-não phải tiêu tan cũng 
như thế ấy, và làm cho thành tựu mục dich đến Bặt 
diệt quốc là an lạc đại Niết-Bàn, tránh khỏi sanh lão 
binh tử khô, mà биос mọi sự an vui. 


Cũng như cái xe ấy, nếu chúng-sanh muốn đền cực 
lạc quốc là Niết-Bàn, dấu 100 người, 1.000 người, 
10.000 người, 100.000 người chẳng hạn, cái xe là 
con đường chánh có tám nẻo ấy cũng có thê chở tất са 
nhon số đến №. Bàn chẳng dư sót nguời nào. 


Bát chánh đạo có đức quí trọng không chỉ bì kịp, 
nếu chúng-sanh nào đã tạo được nhiều căn lành từ 
trước khiến nên không hiểu tất cả tứ diệu dë thì cái 
xe là Bát chánh đạo có thế dắc dẫn đến со: Niết-Bàn 
trong giây lát, chỉ một cái mống tâm cũng đến, chẳng 
khác dë hồng khỏi nơi bình địa, rồi đặc người trên 
danh núi Tu-di. | 

Bát chánh đạo cũng như chiếc thuyền to lớn nhặm 
lạ khác thường, chở tất са chúng-sanh chẳng hạn nhon 
số, vượt biên mà dưa qua bờ giác ngộ. Tất cả người 
hành thuyền, tuy trông biên tối minh mông, sóng gió, 
nhưng vẫn được bình yên không chi sợ hải, như thí dụ 
đây, khi tất са chúng sanh đã đến сот № Вап rồi 
thì được giai thoát tất са các đều khô não, _ 
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Dúc Thë-Tôn hồi: Con đường Bát Chánh có tám 


nẻo ãy là gì > 


Ngài tự giải дар: Bát Chính đạo là chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 


Cái nhánh của đường Chánh gọi là chánh kiến, là 
thế nào > _ 

Chánh kiến là cái huệ cái tâm sở hăng lấy Niết-Bàn 
làm mục đích cho nên hiều rë rệt khổ diệu dế, tập khổ: 
diệu để, diệt khó diệu đế, và hiểu rõ rệt theo đường 
diệt khô chơn chánh hay là diệt khô đạo diệu де. 
Hiều rõ rồi hành thao cho được diệt tận vô minh, ат 
dục, cho nên gọi là chánh kiến, ấy là cái nhánh đầu 
беп của con đường Bát Chánh. 


Cái nhánh thứ hai của đường Bát Chánh gọi là 
chánh tư duy, là thế nào 2 


Chánh tư duy là cái Huệ mà tâm sở quyết định 
thiệt hành cách bố thí, trì giới, tham thiền về xác chết, 
suy xét những đều không nên hạt giết, oán, thù, quan 
sát Ку lưỡng trong mỗi cách hành động của mình, phần 
khối lòng từ. bí hi xã, suy xét trong điền không nhiễu 
hại tất cả chúng. sanh vì vậy mà Như-LaI gọi là, chánh 
tư duy, đó là cái nhánh thứ hai của duờng Bát Chánh. 


Cái nhánh thứ, Ьа của dường. Bát Сїй gọi là 
chánh ngữ, là thế nào ? 


"Ôn 
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Chánh ngữ là thiện khâu nghiệp có bốn đều : 

1° Tránh xa sự nói đối, chẳng ích lợi chỉ cho 
kẻ khác ; 

2` Tránh xa sự nói đâm thọc làm chia rë kẻ khác, 


sanh ra giận hờn ; 


3" Tránh xa sự nói lời độc ác, chửi rủa, tiếng 
пе 


4° Tránh xa sự nói vô ích. 

Thiện khẩu nghiệp có bốn đều mà Như-Lai gọi là 
chánh ngữ đó là nhánh thứ ba của đường Bát Chánh, 

Nhánh thứ tư của đường Bát Chánh, gọi là Chánh 
nghiệp là thế nào ? 

Chánh nghiệp là thiện thân nghiệp có 3 đều : 

1° Tránh xa sự giết hại loài có sự sống ; 


2' Tránh xa sự trộm cướp tài vật mà người không 
cho mình, trọn thần khẩu ý y; 


3° Tránh xa sự tà dâm với đàn bà con gái không 
phải vợ mình. 


Thiên thân nghiện có ba đều mà Như. Lai gọi là 


Chánh nghiệp, đó là nhánh thứ tư của đường Bát 
Chánh. 


Nhánh thứ năm của đường Bát Chánh, gọi là Chánh 


mạng, là thể nào 2 
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Hàng Thinh-văn trong: Phật pháp, tỉnh tấn thiệt 
hành sự dứt bỏ tà mạng là nuôi sống mình bằng cách 
không chánh đáng, rồi hành theo chánh mạng là nuôi 
sống mình theo pháp luật mà được tất сё các bậc Thánh 
nhon hằng khen ngợi, như thể Như-Lai gọi là Chánh. 
mạng, đó là nhánh thứ năm của đường Bát Chánh. 

Nhánh thứ sáu của đường Bát Chánh, gọi là Chánh 
Tìỉnh-tấn, là thế nào > 

Nhánh thứ sáu của đường Bát Chánh, là Chánh 
tính-tấn có 4 điều : 

l` Hàng thinh văn trong Phật pháp hằng tỉnh tấn 
dứt bở các sự ác đã có rồi, cho tâm dược trong sạch ; 

2' Tinh-tấn đè nén làm cho các sự ác trong tâm 
chưa sanh, phát sanh không được ; 

2" Tĩỉnh-tấn làm cho các pháp lành trong tâm chưa 
phát khởi, phát khởi lên được ; 

4' Tỉnh-tấn săn sóc các pháp lành đã phát khởi lên 
rồi, săn sóc đừng đề tiêu hoại, trái lại phải làm cho. 
các pháp ấy tăng trưởng thêm lên. 

Са bốn đều rán sức mà Như.Lai gọi là Chánh tinh 
tấn đó là nhánh thứ sáu của đường Bát Chánh. 

Nhánh thứ bấy của đường Bát Chánh gọi Chánh 
niệm, là thế nào ? 

Chánh niệm là nơi tưởng nhớ có 4 đều : 

|“ Thân niệm 
2' Thọ niệm 
3` Tâm niệm 
4' Pháp niệm 
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Lấy thân người làm đề mục mà suy xét thân Зу là 
vô thường, khổ não và vô ngã, đó gọi là Thân niệm ; 

Nhớ tưởng đến thọ uân, lấy thọ làm đề mục mà 
suy xét cho rõ sự thọ là vô thường, khô não vô ngã, 
đó gọi là Thọ niệm ; 

Nhớ tưởng đến thức uan, lấy thức làm dé mục mà 
suy xét cho rõ thức là vô thường, khô não, vô ngā, 
đó gọi là Тат niệm ; xÙ 

Nhớ tưởng đến tưởng uán, và hành цап, dùng 
tưởng và hành làm đề mục, mà suy xét tưởng và hành 
đều là vô thường khô não, vô ngã, đó gọi là Pháp 
niệm. 

Sắc иап là nơi ghi nhớ của Thân niệm ; Thọ пап là 
nơi ghi nhớ của Thọ niệm ; Thức uán là nơi ghi nhớ 
của Tâm niệm ; Тобто uan và Hành uân là nơi ghi 
nhớ của Pháp niệm ; cũng như một nước có đủ quân 
nhu khí giới, như vol, ngựa, xe, quân lính đông đủ tất 
cả. ТЫ dụ một bậc Quân-vương muốn xuất chinh, ít 
ra trong nước phải có dầy đủ quân-nhu, khí-giới, là 
vol, ngựa, xe và bình lính khi đã có đủ bốn thứ cần 
dùng, mới có thê, nhờ lực lượng của đoàn chiZn sî mà 
phá tan quân giặc. Вас quân-vương chẳng khác kë tu 
hành, nếu muốn cự đương cùng quân giặc là tất cả 
phiển-não, thì phải có đủ bốn điều cần thiết trong quân 
nhu là Thân niệm, Thọ niệm, Tâm niệm và Pháp 
niệm, trong пой цап là sắc uân, thọ uẩn, tưởng uẩn, 
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hành uan và thức ип, như thể mới có thề đánh tan 
những ma-vương phiền-não. được, làm cho nó sợ sêt 
không còn lưu ẩn trong nước được nữa. Theo thí dụ 
dây, hàng Thức-giả thấy, sự chì nhớ thì có một mà 
chia làm bốn là tùy đề mục khác nhau đó là đường di 
của bậc Thánh-nhơn như thë nên Đức ThZ-Tón nói 
tư cách mà người tu hành theo Tứ-niệm xứ là Chánh 
niệm vậy. 
Con dường chánh gọi là Chánh Định là thế nào? 
Hàng Tỳ-khưu trong Phật pháp dọn lòng cho ráo 
rể, tránh xa phiền não và vật dục rồi nhập vào sơ 
thiên, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà Địah Tâm 
trong bốn cõi thiền ấy. 
Thiền định có hai loại, là thiền dimh có 4 bực và: 
thiền định có 5 bực. 
Thiền định có 4 bực là sơ thiền, nhị thiền, tam 
thiền và tứ thiền. Trong sơ thiền có năm ấn chứng : 
1" Tầm, 2' Sát, 3' H? lạc, 4' An lạc, 5' Binh. 
Trong nhị thiền có 2 ấn chứng : 
ІНІ lạc, 2° An lạc, 3' Định. 
Trong tam thiền có 2 ấn chứng : 
l? An lạc, 2' Định. 
Trong tứ: thiền có 2 ấn chứng : 


l: Binh, 2' Xå. 
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Còn về thiền định có năm bực thì : 
Trong sơ thiền có năm ấn chứng như sơ thiền, trong 
thiền định có 4 bực. 
Trong nhị thiền có 4 Zn chứng : 
1° Sát, Hi lạc, 3. An lạc, 4. Định. 
Trong tam thiền có 2 ấn chứng : 
I' Ні Јас, An lạc, 3' Định. 
Trong tứ thiền có 2 ẩn chứng : 
17 An lạc, 2' Định. 
Trong ngũ thiền có 2 ấn chứng: 1° Định, 2' Xã. 
Theo lời giải đây, thì Định là chánh Định tâm ấy 
có trong tất cả các sắc thiền. Chánh định nếu giải cho 
đầy đủ thì có 3: 
l. Tám dinh trong giây lát 
2' Tâm gần định 
3' Tâm đã định 
Định trong giây lát thuộc về phàm tâm, định không 
đặng bao lâu chỉ chừng một cái mống của tâm, một 
cái phây tay của con tượng. 
Tâm gân định là đã gần chấp dính được vào sơ 
thiên, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và пой thiền. 
Tâm đã Định là tâm đã hoàn toàn an trụ vào các 
sắc thiên. 


Hàng Trí-thức nên biết răng, chánh định có năng 
lực làm cho tâm an trụ trong đề mục nhứt định, không 
đề cho tâm vọng động móng các cảnh giới nào 
khác nửa. Pháp chánh định là nhân sanh tất cả các 
pháp lành, tất cá các pháp lành mà phát sanh đặng 
cũng đều nhờ có chánh định tâm, là nơi cu hội của 
tất cả pháp lành, cũng như trên cung trời là nơi rộng 
chứa tất са bửu vật. Cho nên tất cả phước lành mà 
được kết quả rất nhiều cũng nhờ có tâm chánh định. 


Hàng T}y-Khưu trong Phật pháp mà đắc được sơ 
thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiên, ngũ thiên, đắc 
được cũng nhờ tâm Chánh Định, một lë nữa các bậc 
Thánh nhon mà đắc được Đạo giác quả giác, Nit. 
Bàn cũng nhờ nơi Tám chánh định. Tâm chánh định 
là nơi phong ngợi của tất cà thánh nhon, vì lẽ ấy mà 
Đúc Thë-Tôn giảng giải cho mà Chánh Định đó là 
nhánh thứ tám của Bát chánh đạo. 

Thức giả nên biết con đường Bát chánh có đủ trong 
bốn cối, dục giới, sắc giới, vô sắc giới và cả trong 
Thánh vức. 

Khi nào sanh trong Thánh vức thì gọi là Thánh 
Đạo, khi sanh trong cöi Dục giới thì gọi là Phàm đạo. 
Chánh đạo trong thế-gian mà có trong cỏi dục là có 
trong tâm của người Trí-thức tu hành, có giới hạnh 
trong sạch, hằng làm phước đức, nhứt là thiệt hành 
điều bố thí, trì giới, khỏi lòng từ Ы, tham thiền, cùng 
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nghe ciảng giải kinh luật. Những người tu hành đặng 
làm việc bố thí thì gọi là hành theo Bát chánh дао; 
như đặng çit giới, hoặc tham thiền, nghe giảng giải 
kinh luật thì cũng đặng gọi hành theo Bát chánh đạo. 
Bởi Bái chánh đạo này sanh tròn дй trong phước lành 
của các sự bồ thí, trì giói, tham thiền. Thức giả nên 
xét thấy cái hiệu quả tạo nên, phứt là bởi sự bố thí, 
trì 0161, có thê làm cho đặng kết quả trong ba đường. 
Khi nào trí huệ chiếu rơi mà thấy, hiều như thế thì 
gọi là chánh kiến, đã phát sanh trong tâm : cái tâm sở 
tầm mà suy tính trong điều phước thiện, nhứt là việc 
Ьб thí, trì giới, gọi là chánh tư duy, đã phát khổi 
trong tâm, cái tâm sở mà tránh xa ác khâu, ác thân, 
tránh xa sự tà mạng, mà lo việc bố thí, trì giới, tham 
thiền gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đã 
phát khởi trong tâm ; cái tâm sở tinh tấn trong công việc 
phước thiện, nhứt là việc bố thí, trì giới, gọi là chánh 
tình tấn đã phát khởi trong tâm, cái tâm sở niệm tưởng 
luôn luôn trong điều phước thiện, gọi là chánh niệm đã 
phát khỏi trong tâm ; cái tâm sở làm cho tâm khắn khít 
trong điều phước thiện, nhứt bố thí, trì giới, gọi là 
Chánh Định đã phát khói trong tâm. Những điều giải 
đây, đều do mãnh lực của Bát chánh đạo, phát sanh 
trong cõi dục mà thường gọi là Phàm дао: Кё tu hành 
chú tâm hành thiền định, khi đắc sơ thiền rồi thì năm 
cái tâm sở là huŝ, tính tấn, niệm, tầm và dinh đều 
phát sanh theo tâm sơ thiền, đó gọi là đường có năm 
9 А А ы ; 
пёо„: ,- ; 


Ba cái tâm sở là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh 

` mạng không thể nào phát sanh theo tâm trong sắc giới 

được, cho nên khi đã vào thiền rồi thì không còn thân 

nghiệp và khầu nghiệp mà chỉ còn có một cái ý căn 
thôi. 

[= Cái huệ suy xé trong thiền gọi là chánh kiến ; sự 
tâm làm cho tâm móng khởi đặng chấp dính đề mục, 
gọi là chánh tư duy ; cái tâm sở là người giúp cho tâm 
thiền gọi là chánh tinh tấn ; cái tâm sở niệm mà thu 
thúc cái tâm thiền không cho vọng động xao lãng gọi 
là chánh niệm ; cái tâm sở định mà nưng đở cái tâm 
thiền cho an trụ luôn luôn không cho xao lãng gọi là 
chánh Định. Năm cái tâm sở đó gọi là con đường có 
năm.nẽo, phát sanh lên theo cái tám trong sắc giới. 

Khi nào hành giả hết lòng tham thiền nhập định 
trong bốn cõi thiền vô sắc là không vô biên thiên, 
thức vô biên thiên, уЗ hữu sở thiên và phi tưởng ры 
phi tưởng thiên, thì bốn cái tâm sở là huệ, tĩnh tấn, 
miệm và định sẽ phát khởi lên theo tâm vô sắc thiền 
ấy. Cái huệ suy xét rõ rệt trong các hạng thiền gọi là 
chánh kiến ; tinh tấn giúp đổ, hộ vệ săn sóc trong 
thiền tâm khấn khít gọi là chánh niệm ; tâm sẽ định 
nung dở thiền tâm cho được an trụ không cho xao 
lãng gọi là chánh đỉnh, thành ra Bát chánh đạo, vô sắc 
thiền là thiền có năm bậc cho nên. không có sự suy 
tâm, bốn nẻo đường phát sanh do tâm vô sắc giới. 
Thức giả nên biết theo đó, 


Đường Bát chánh nếu phát sanh tròn đủ như đại 
đức Kiều-trần.Như, chỉ nghe pháp tứ để mà đắc Tu- 
đà-huờn qua, thì đường Bát chánh ấy phát sanh tròn 
đủ trong tâm Tu-dà-huờn quả. ` 

Chánh kiến là huệ hiều biết Tứ diệu để ; biết rõ rệt 
là chấp thân ngũ uần gọi khó diệu để, bởi sự cổ chấp 
đó là nơi phát sanh tất са các sự khô ; lòng ái dục: 
muốn chấp thân ngũ пап là Tập khô diệu để ; phương 
pháp dục tắt lòng ái cho được dút sạch chẳng còn nảy 
mỗống lên nữa gọi là Diệt khô diệu аё. 

Bát chánh đạo gọi là con đường diệt khô rất chơn 
thật, bởi chánh tư duy là sự suy tâm do dứt bỏ ba 
đều tà tư duy là suy xét về dục vọng, suy xét về đều 
oán thù, suy xét về sự nhiều hại ; ba đều suy xét nầy 
đều được dút sạch ; chánh ngữ dứt bó dược bốn đều 
tà ngữ là nói dối, nói lời đâm ос, nói lời ác, nói 
lời vô ích ; chánh nghiệp dứt bỏ được ba đều tà nghiệp 
là sát sanh, trộm cướp và tà dâm ; chánh tinh tấn là 
tinh tấn dứt bỏ bến đều tà tính tấn, chánh niệm là ức 
niệm trong bốn cảnh giới là niệm thân cho thấy thân 
thề là vật do дау, xét ba cái thọ uän là khô, xét Һау 
thức пап là vô thường không lâu dài, xét thấy thức 
чап và hành цап đều là vô ngā ; chánh định đề câu 
kết 7 пёо của con đường chánh, phát sanh lên do nơi 
định tâm an trụ trong cảnh giới tức là Niết-Bàn. 
Đường Bát Chánh sanh lên tròn đủ một lần trong tâm 


“Tu-đà-huởn rồi hành động khác nhau. Chánh tư duy 
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là tùy thuộc của chánh kiến, cũng nhữ tay là tùy 
thuộc của nhân thức, khi nào thấy bạc vàng trước: 
bởi: mắt, rồi lấy bạc vàng ấy bởi tay, chỉ tại mắt 
thấy và hiểu đều đẹp đều xấu cũng như chánh tư duy: 
là tùy thuộc của chánh kiến hằng suy tính luổn luôn 
trong các sắc trần ; chánh kiến suy xét biết cảnh giới 
cho những pháp пау là dục giới, sắc giới, rồi đến đều 
vô thường khổ não, vô nga ; chánh tư duy chỉ có bình: 
luận cảnh giới ấy cho chánh kiến thôi. Cũng như tay 
lấy bạc vàng dem đến cho mắt vậy. Chánh ngữ chánh. 
nghiệp là tùy thuộc của chánh mạng, bi thân nghiệp 
và khẩu nghiệp được chon chánh thì cürg do cách. 
nuôi mạng chơn chánh. Chánh tin tấn, chánh niệm là 
tùy thuộc của chánh định. Thí dụ như ba nguời bạn 
hữu rất thân, thường hề đi đâu thì cũng đi cùng bọn,. 
một hôm cùng nhau đi dạo vườn hoa, thấy bóng sứ 
muốn bẻ, cây sứ cao quá với, không thể hái được.. 
Người bạn thứ hai khom lưag cho người thứ nhứt 
leo lên, người bạn thứ ba lại nghiêng mình cho vịn. 
Người ấy leo trên lưng người bạn thứ hai, vịn vai bạn 
thứ ba mới hái hoa sứ đặng. Chánh tin tấn cũng như. 
bạn thứ hai, khom lưng cho leo lên ; chánh mệm như, 
bạn thứ ba, lại nghiêng mình cho vịn ; chánh định 
như người leo lên lưng bạn, mới hái hoa được. Sự 
hành động của chánh tinh tấn và chánh niệm đó là tùy. . 
thuộc của chánh định mà lấy Niết-Bàn làm mục-dích, . 
cũng như ba anh em người hái hoa. | , 
Một đều nữa, Bát chánh đạo, nếu nói tứ phần thì” 
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chánh kiến, chánh tư duy cả hai thuộc về phần huệ ; 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cả ba thuộc 
về phần giới ; còn chánh tinh tấn, chánh niệm chánh 
định, cả ba thuộc về phần định, nghĩa là hàng Thinh- 
văn dứt bỏ vô minh là sĩ mê được, do nhờ có mảnh 
lực của huệ, dứt bỏ được lòng sân hận. là lòng oán 
giận do nhờ mảnh lực của giới, dút bỏ được lòng tham 
lam do nhờ mảnh lực của định. 


Bát chánh đạo mà chia theo điều minh và hạnh thì 
chánh kiến, chánh tư duy cả hai thuộc về minh ; chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định cả 6 thuộc về hạnh. Minh 
ấy tỷ như hai mắt, còn hạnh cũng như hai chơn. Thí 
như nguời đi đường có đôi mắt tỉnh anh dòm thấy 
trên đường nguy hiềm, hoặc không nguy hiểm, lại có 
đôi chơn mạnh тё mới di trên đường mà tránh đều 
nguy hiểm được. Cũng như thế ấy, người nào di trên 
Bát chánh đạo, tâm chuyên chú vào đều đã được học, 
mắt liếc nhìn đến nhân quả, tưởng rằng, hành được 
như thế là nhân së đặng sự an vui là quả rất có ích 
lợi, nói, thấy theo trí huệ mình là có chánh kiến, 
chánh tư duy đó. Hàng Thinh-văn hành theo 6 cái 
hạnh là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định là con đường tránh 
xa tất са các sự sợ hải và đều tai hại và sẽ được đến 
nơi Bất diệt đại Niết-Bàn quấc, rất chóng không sar, 
cũng như người di đường có cặp mắt sáng suốt, cặp 


chơn mạnh mẻ sẽ дёп nơi sở vọng rất mau không đều 
trở ngại. Vì lẻ ấy cho nên đức Thế-Tôn hằng khen 
gợi Bát chánh đạo, cho Bát Chánh đạo là con đường 
trực chỉ đến Niết-Bàn tránh được các đường có đều 
sợ hài và các đều tai hại, 

Cái Xe là chánh đạo chẳng có tiếng kêu như các xe 
thường, nhưng chở một lần, cả triệu sanh linh hoặc 
vô số kê mà cũng có thề chổ đến nơi quốc độ vô 
lượng thọ đại Niết-Bàn được tất cả. 


` Cái xe là Bát chánh đạo nhờ bánh lăng mà dung rủi 
trong thân tâm người mà biết ghê sợ hồ thẹn tội lỗi 
mà đắc dân lên cao không còn trụy lạc. Cái xe là Bát 
chánh đạo ấy có tâm thánh đạo là Кё đánh xe, có phép 
minh sát huệ chánh kiến và ba lực lượng vô thường, 
khó não, vô ngã, coi giữ đàn đầu. Chánh đạo Ху trong 
tám người nào thì người ấy dăng thân cận Nit-Bàn. 


| Phật thuyết pháp cho tất cả Tỳ-khưu nghe như vầy : 


Мау các vị Tỳ-khưu ơi! Nước ở năm con sông lớn 
là: GANGA, YAMUMA, ACIVARATI, SA- 
RAKU và sông MALU, năm con sông đều chảy ra 
biển cả, đó thí dụ như vị Tỳ-khưu nào mà tỉnh tấn 
hành Bát chánh đạo, làm cho Bát chánh đạo hằng trụ 
tại tâm thì vị Tỳ-khưu ấy được gọi là nghiên nắm 
Niế-Bàn, đã cúi vin Nit-Bàn, cũng như năm con 
sông cái đều chảy ra biên rộng. 


„=й ее 


Những lời giảng giải về Bát chánh дао trong cối 
Phàm và cối Thánh đây, giải theo lời các vị А la- 
Hán và trong kinh VISUDIDDHIMAGGA, và ong 


kinh Đạo diệu để có bốn năng lực : 
1° NIYYANATTHO : Xuất thế lan. 
2* HETVATTHO : Căn duyên — nguyên nhân, 
3' NIDASSANATTHO : Thuyết. 
4' ADHIPATAYATTHO : Vĩ đại. 


Xuất thế gian là tùy mãnh lực của đạo diệu đế. 
Đức Thế. Т ón muốn cho thấy răng các bậc Thiện trí 
thức muốn vượt qua biên khó là Tam giới thì hoàn 
toàn nhờ con đường chơn chánh ấy, dùng con đường: 
ấy làm Pháp thuyền. Pháp thuyền пау rất to lớn không: 
nghiên, không lắc, không khám, không bê, không: lật, 
không chìm. Không thuyền nào vững chắc cho bằng, 
không thuyền nào khác vượt biên trần được. Vượt biền 
trần được chỉ có chiếc Pháp thuyền là Đạo diệu đế vậy. 

Nước biền trần ấy có nước gọi là khô về sự sanh 
tử biệt ly và khó về sự trái ý nghịch lòng, khô về sự 
bực bội trong tâm, có năng lực làm cho khóc lóc. 
nghẹn ngào, bực bội nóng гїї trong tâm, những yêu 
thương mến tiếc đều gọi là Ыёп trần. Sóng của biên 
trần là sự sanh, già, đau, chết. Lại trong biên trần có: 
dày đầy những ma trơi, cá dữ là những tham моеи 
sân hận, si mê, ích kỷ. y wữ0# 
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Biền khô đã minh mông sâu thâm, ngoài con thuyền 
pháp là đạo diệu để, không thuyền nào qua được ; 
cho nên Phật muốn chỉ rë cái 1 ấy, nên Ngài phải 
giải cho là cách xuất thế gian, đó là năng lực đầu tên 
của đạo diệu đề, 

Y nghĩa thứ nhì là nguyên nhân, đức Thế-Tôn 
giải thấu đến Tập khó diệu đế cho đặng thấy rằng 
người đời vượt chẳng khỏi biền trần khô là tam giới, 
vì trong tâm còn chất chứa khô nhân là lòng ái dục, 
lòng ái dục có lực lượng làm cho tâm chúng sanh phải 
chịu phục lụy dưới quyền năng của nó luôn luôn, cho 
nên đã không tìm được trí huệ mà suy xét tội ác của 
lòng ái dục mà lại còn уйа giúp thêm lực lượng cho 
lòng ái dục nữa cho đặng cứng rắn thêm lên vì đó mà 
chúng sanh phải cam chịu làm tôi mọi cho nó không 
sao đánh dó được, chừng nào đặng gặp pháp thuyền 
là đạo diệu dš, mới có thể thoát qua cái biền trần 
lao, thoát khỏi tay của lòng ái dục được. Nếu có trí 
huệ suy xét thấy ái dục là nguyên nhân phát khởi tất 
са những đều sợ hải, tai hai, thấy tội ác của ái dục 
rồi тап sức thiệt hành theo đường chơn thật Зу, thì 
cái nguyên nhân là ái dục không thế nào lung lạc được. 
Đức Thế. Tôn giải thấu về tập khô diệu đế như thë 
„cho nên gọi là nguyên nhân đó là ý nghĩa thứ nhì của 
Чао diệu đề. 

Y nghĩa thứ ba là giải thuyết bởi Đức Th#.Tôn 


giai thấu về diệt khó diệu đế cho nảy sanh ánh sáng 


đăng thấy rõ rệt Đạo diệu để là cái cớ đề thấy r rõ Diệt 
khô diệu đề, Khi nào hành theo Diệt khô đạo diệu dz 
rồi mới có thề thân cận, gặp gở và thấy đặng Diệt КЬ 
diệu để là Ničt-Bàn trường cửu, Đổi Phật muốn cho. 
thấy rõ sự chiếu гої thấu đến Diệt khô diệu dë như 
thế nên Ngài gọi là giải thuyết đó là ý nghĩa thứ ba 
của Đạo diệu để, 


Y nghĩa thứ tư là vĩ đại bởi Đức Thš-Tôn 1 giảng 
giải cho chiếu sáng đến khô diệu 4, là có ý muốn cho 
thấy rõ Đạo diệu dë thật là một đều quan hệ vỉ да: 
trong việc làm đều diệt tất cả tội khổ. Tất cả đều khổ 
não mà tiêu tan được cũng do nhờ hành theo Đạo 
diệu ае. 

Đạo diệu để cũng như linh dược trị lành tất cả 
chứng binh, hoặc cũng như nước mưa mát тё làm 
cho giống lúa lên mạ rồi dom bông trồ hột. Cho nên, 
Đạo diệu để rất vĩ đại trong đều diệt khô nhứt là 
khô sanh, Đức Phật muốn cho rõ thấu дёп khô diệu 
аё như thế nên chỉ Ngài cho là vĩ đại, đó là ý nghĩa 
thứ tư của Đạo diệu dë. 

Từ đây trích giải quả báo Bát chánh đạo về Phàm 
đạo theo tiền tích, cho thấy rõ mỗi nẻo đường, hàng 
thức giả nên chủ ý theo lời giải sau đây. 


Chánh kiến thế gian là huệ меи biết rö rệt ơn đức 
Tam bảo như có ghi trong kinh pháp cú rằng : 


== еш» 


` Nguiên co hai trẻ ở tại Xá-vệ quốc (Savatthi) một 

đứa "соп của người có chánh kiến, một đứa con của 
người có tà kiến, hai đứa thường chơi chung với nhau, 
dầu khi chơi gì chàng hạn, trẻ con của người có chánh 
kiến, hằng nhớ ơn đức Phật cho nên quen nhớ nhứt 
là : ITIPISO BHAGAVA và nói: МАМО 
BUDDHASS5A (tôn kính đức Phật), còn trê con 
của người có tà kiến lại quen nói theo ngoại đạo là 
NAMODITTHIYANAM (tón kính các hàng 
ngoại đạo) cho nên mỗi khi chơi gì đứa trê con nguời 
chánh kiến cũng đều lấn nước. Theo thông thường 
người nào hằng giữ chánh kiến thì được tránh khỏi các 
đều tai hại. 

Truyện rằng: Một ngày kia cha của đứa trễ có 
chánh kiến ấy dắc con vào rừng đốn củi, khi đốn củi 
xong sấp дас trên xe rồi trở về. Khi xe về dến một 
nơi rừng rậm mà còn rất xa thành, cho nên đậu lại cho 
bò ăn có. Bò vụt chạy thẳng vào thành, người cha bèn 
bảo con ở lại xe, còn mình thì đi kiếm bò. Khi bắt 
bà đuợc rồi, lập tức trở vào rừng, дёп cửa thành vừa 
dúng giờ đóng cửa. Không làm sao được người ấy 
đành ở trong thành một đêm. 


Đứa trẻ hết lòng trông cha, trông không thấy bèn 
nằm trên xe mà ngũ một mình. Trong đêm nầy lại có 
cặp qui đi kiếm ăn, một con thì chánh kiến, một con 
thì tà kiến đều là bạn cùng nhau. Khi thấy đứa trẻ 
ngũ trên xe, qui có tà kiến nói với bạn rằng: Nầy 
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bạn ! Chúng ta hãy bất trẻ nầy mà ăn thịt di. Qui có 
chánh kiến đáp : ' Không nên. Qui có tà kiến nào chịu, 
nghe, bèn lại gần nắm chon đứa trẻ. Đứa trẻ giựt 
mình dậy la lên hën nệm : МАМО BUDDHASSA, 

МАМО BUDDHASSA. Qui nghe niệm sợ hải, 
tay buông chơn đứa {тё ra mà tránh xa rồi nói : thế 
nào vậy ? Qui có chánh kiến nói : Đã bảo dừng mà 
vẫn cứng cô chẳng chịu nghe, лау đã phạm đều tộp 
lỗi. Giờ дау trẻ kia chưa có ăn uống chi, ngươi тибп 
chuộc lỗi, hãy kiếm đồ ăn lại cho trẻ пау ăn. Rồi 
đó qut có chánh kiến ở lại coi chừng đứa trể con, qut 
có tà kiến vào cung vua lấy cơm mà đựng trong mâm 
vàng chén bạc đem lại, cả hai đều biến thành cha và 
mẹ đứa trẻ rồi cho đứa trẻ žy ăn, lại ám viết chữ 
trong mâm сйс nghĩa гб ràng cớ sự, chữ nầy qui dùng 
mảnh lực riêng viết, chỉ dé một mình vua coi được 
thôi, không người nào khác biết dàng, làm xong công 
chuyện rồi đi. Sáng ra dân sự đồn vang rằng vua bị 
trộm mâm vàng chén bạc, quân lính kiểm xét cùng chỗ 
ở: của dân gian trong thành. Khi kiếm ra khỏi thành, 
thấy mâm vàng chén bạc trên xe của đứa trẻ, quân 
lính lấy mâm vàng chén bạc và bắt luôn đứa trể về 
thành nạp cho vua. Vua thấy chử đề rõ rệt trên mâm, 
ngài hiều hết tự sự, nhưng ngài cũng hỏi thêm đứa trẻ 
thì trẻ ấy nói cha mẹ nó dem cơm cho ăn. Đức vua 
liền día đứa trẻ ấy và cha mẹ đến nơi Phật ngụ, dành 
lễ mà bạch với Phật rằng : | 


| _.. 
` Bạch đức Thë-tôn 1 Người chỉ có niệm mật danh 
hiệu' Phật có thê bào vệ sanh mạng mà tránh thoát các 
đều tai hại hay sao ? РА 
` Тао đại vương, cái tâm lành hay khắc khít niệm 
tưởng 6 đề mục (1) có thề bảo vệ mà tránh xa các 
đều tai bại được. Nhân đó Phật ngâm kệ rằng : 
«SUPPABUDDHAMPABUJJHANTISÄ- 
` 4 DAKOTAMASAVAKA YE5AMDIVA- 
<CARATTO CA NICCAM DUDDHA- 
« GATASATI S5UPPABUDDHAM_ PA- 
< BUJJHANTI SADAKOTAMASAVA- 
« KA YESAMDIVACARATTO CA BHA- 
`< VANAYARATAMANO. > 
Kë ấy giải răng : Niệm ơn đức Phật nhút là : ITI- 
PISO BHAGAVA; (2) 
Niệm ơn đức Pháp nhứt là : SVAKHATO 
BHAGAVATA DHAMMO ; @) 
Niệm ơn đức Tăng nhứt là: SUPATIPANNO 
ВНАСАУАТО SAVAKA SANGHO: (4) 


Niệm thân mình nhứt là: KESA, LOMA (téc, 
lông....) ; (5) 


‚ (1) Có giải nơi trương sau, 


(2), (3), (4), (5). Xem trong tạp chỉ Ảnh Sáng Phật- ng 
moi đề-mục < Pháp chánh định >. 


Niệm lòng đại bị nhứt là : SABBESATTA 
DUKKHA РАМОМСАМТО (xin cho tất cả 
chúng-sanh đều được khỏi khô). (1) : 

Niệm lòng đại từ nhứt là : SABBESATTA. 
AVERAHONTU (хїп cho tất cả chúng-sanh dứt 
khói oan trái cùng nhau). (2) | 

Trong sáu điều niệm ấy, nếu niệm được một đềư 
niệm nào cho khấn khít trong tâm, hoặc cả ngày cả 
đệm, hoặc luôn luôn, hoặc một ngày 3 lần, cùng một 
lần chẳng han, thì người ấy gọi là hàng thinh văn Đậ- 
tử Phật. Một lë nữa người nào hoặc đi ngủ, hoặc 
thức dậy mà hằng nhớ niệm luôn luôn thì có thề tránh 
khối các đều rủi ro cùng tai hại. 

Người nào có trí huệ, hằng biết ơn đức Tam bảo 
_ rầi tinh-tấn niệm tưởng trong 6 đề mục trên thì gọi là 
đã có chánh kiến со: Phàm. 

Trí huệ mà dứt bỏ được Tà kiến, cũng gọi là chánh 
kiến. Tà kiến là chấp rằng bố thí, 1 bái cúng dường 
chàng có kết quả gì cả, làm chuyện lành, chuyện dữ 
cũng không quả báo chi, cháp cho cổi thế cũng không, 
cõi trời cũng chẳng có. Hành động theo lòng từ Ы 
bác ái không ích lợi gì, những người tu hành mà lo 
diệt điều tội lỗi dó tập tánh hạnh tốt lành, làm cho 
thấy rõ ràng trong cỏi nầy và cỏi trời theo đều trí huệ, 
rồi lại giảng giải cho người khác cùng biết với, như 
thể cũng chẳng có quả vị, cũng không ích lợi, như bế 
TA) ©). Xem trong tạp chí Ảnh Sáng Phật-Pháp nơi 
đề mục < Pháp chánh định ». i 


thí đến kë tu hành kiếm sự ích lợi cũng không có, kể 
ngu người trí gì hề chết rồi thì hết, không tái sanh 
luân hồi chỉ nữa, cỏi trời, сё: №. Вла gì cũng đều 
không có. 

Những người cố chấp như thế gọi là Tà-kiễn, trái 
lại người nào tin nhân quả, tin quả của sự bố thí, sự 
lễ bái cúng duờng, quả của lòng từ bi bác ái, quả của 
sự trì giới tham thiền thì gọi là chánh kiến. 

Nhánh thứ hai của đường Bát chánh là chánh tư 
duy, chánh tư duy là đều suy nghĩ chơn chánh có ba 
đều : một là suy nghĩ về đều xa Ha ngũ dụẻ, bai là 
suy nghĩ về đều không oán thù, ba là suy nghĩ về đều 
không hãm hại. 

Suy nghĩ về đều xa la ngũ dục là suy tưởng đáo. 
đề các sắc trần mà дап lòng tránh xa ngũ дис; 

Suy nghĩ về đều không oán thù là suy tưởng mà 
tránh xa sự cố oán giận hờn với tất cả chúng-sanh ; 

Suy nghĩ về đều không hàm hại là suy tưởng mà 
tránh xa việc nhiều hại sanh lĩnh. 

Suy xét trong ba vấn đề đó gọi là Chánh Tư duy. 

Trong tiên tích của Phật có nói có một kiếp đức 
Bó-tát hiện nay là đứng Giáo-chủ của chúng ta sanh 
làm vua trong nước MITHILA, danh hiệu ngài là 
vua MAHAJANAKA. Ngài hưởng thọ đượẻ їйдї 
muôn #001, Ngài còn tại vị mà hành việc bố thí và trì 
giới Ba-la-mật được một ngàn năm. ў 
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Sau rồi Ngài rất chán nản mùi phú.quí, Ngài muốn 
bỏ ngôi vua hành pháp xuất gia Ba-la-Mật. Ngài hàng 
suy tính và tu thấy. Biết chừng nào ta bổ được nước 
'MITHII.A nầy, bỏ được lầu đài cung điện, bá quan 
cùng các thần dân. Đức vua suy tính ròng rã 4 tháng 
trường. Trong lúc ngài suy tính như thế ấy 'gọi là sự 
suy tính về sự xuất gia xa Па dục vọng. - 

Khi ngài xuất gia được rồi, Ngài vào tu trong rừng, 
Ngài phấn khởi tham thiền về đề mục đất nước, gió, 
lùa... дас ngũ thông thì những sự suy tính không oán 
thù và không hàm hại đồng thời phát đến cho Ngài. 
Ấy đó chánh tư duy phát sanh tròn đủ đến Ngài vậy. 

Cái tâm sở tư duy пау thuộc về những các tùy tâm 
sở, nó tùy sự lành, sự dử mà phát sanh. 

Sự suy tầm mà phát khói do tâm ác nghĩa là đều 
suy tính trong vấn đề ác muốn làm chuyện ác thân, ác 
khâu và ác ý đó gọi là tà tư duy. Sự suy tâm phát 
sanh do tâm lành hăng suy nghĩ trong vẫn đề lành, rồi 
giữ gìn thân khẩu ý cho trong sạch gọi là chánh tư duy. 


Cũng như đức vua A-dục, ngài là bậc phú hữu tứ 
hãi, quyền lực của ngài trên không trung cũng như trên 
lục địa, rất rộng lớn, cho nên dưới được thần dân 
qul phục, trên có chư thiên hó trì, quốc sản không sao 
kê xiất. Nhưng ngài hằng tính làm việc bố thí, ngài 
thính chr Тапс đến thọ thực trong Hoàng-cung 
mỗi ngày đến 6 muôn vị, luôn luôn không dứt, ngài 
lại muốn thấy tượng của Đức Phật là đứng giáo chủ 


nên chì ngài đòi Long-Vương đến và truyền cho Long: 
Vương biến cho thiệt giống Đức Thš.Tôn, rồi ngài 
cúng dường trọn 7 ngày. Ngài muốn дш tụ tất cả 
pháp mà đức Thế-tôn đã thuyết là 8 muôn 4 ngàn 
pháp môn. Ngài lập 8 muôn 4 ngàn ngọn tháp khắp 
xứ chung quanh nước ngài đặng an táng xá ly của 
Phật. Cất 8 muôn 4 ngàn cảnh chùa trong các nước 
khác. Khi cất tháp và chùa xong tất cả, ngài làm lễ 
khánh thành chung trong một cảnh chùa... Ngài lại cho 
con trai ngài vào Phật giáo làm theo thân tộc nhà 
Phật. Hoàng-tử MAHINDA xuất gia làm Ty-khưu 
và con gái là công-chúa SANGHAMITTA làm Ty- 
khưu-m. Ngài hết lòng bảo hộ Phật pháp. Ngài giúp 
cho chư Tăng kiếp tập tam tạng kinh lần thứ 2, ngài 
phát đại nguyện làm một người Thiện nam trong Phật 
giáo. 

Ngài hết lòng truyền bá Phật-pháp ra các nước 
nhứt là qua nước CEYLAN và cho Thái-t MA- 
HINDA di giáo đạo và đem cả cây bồ đề qua trồng 
tại nước CEYLAN. Ngài cũng cho dem Ха-Ју Phật 
qua an táng trong nước CEYLAN. 

Đức vua suy tính rất nhiều đều phước thiện, đó 
cũng do lòng lành trong Dục-giới. Chánh tư duy mà 
là Phàm đạo phát khởi đến cho vua A-dục như thế 
ấy, Thức giả nên biết. 

Về chánh ngữ phát sanh do lòng lành trong Duc- 
giới cũng có, ví như nàng SUJATA là em gái của 
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nàng VISAKHA là bậc đại tín-n#, ning SUJATA 
là dâu của đại trưởng giá Cấp-cô-độc, „nàng һап mình 
là con bậc đại phú-gia, giàu sang quyền thế cho nên 
chăng kiên nề cha mẹ chồng và cũng không sợ chồng, 
bởi thế cho nên tánh tình cương ngạnh а ăn nói sô sàng 
không tùy gia pháp. Cå nhà vì đó mà phát sanh gây 
gỗ giận hờn cũng chỉ do nàng SU]ATA mà ra. 

Mật hôm Trưởng-giả Cãấp-cô-dộc thinh Phật cùng 
chư tăng đến thọ thực tại dinh. Đức Thấ-Tên nghe 
được tiếng гау la đánh đập, Ngài mới hỏi Trưởng-giả 
Cấp- cô-độc, duyên do làm sao mà có sự náo động rầy 
rà với những lời ác khẩu như thế ? 

- Cãp-cô-độc bạch với Phật : 

Bạch đức Thế-Tôn vì dâu tôi tên là SUJATA hay 
cố chấp giàu sang cho mình là quyền tước cao trọng 
cho nên hồn аи chẳng kiên dë е sợ ai cả, nên mới có 
tiếng la vang động như thế. 

Đức Thë-Tôn bảo kêu nàng SUJATA ra rồi Ngài 
hôi rằng : 

Nầy nàng SUJATA > Nàng hãy nghe pháp mà 
Như-Lai dạy đây : 

Trong thể gian пау, дао làm vợ có 7 hạng, một là 
lang tâm thê, hai là đạo tặc thê, ba là ác khầu thê, 
bốn là như mẫu thê, năm là như muội thề, sáu là hiền 
thục thê, bây là thọ trái thê, vậy nàng thuộc về hạng 
nào 2 


Bạch Đức Thế:Tôn, Ngài nói đạo làm vợ có bẩy, 
vậy xm đức Thẽ.Tôn giải rë trong dịp nầy. 

№у nàng SUJATA ! | 

Hang thứ nhứi.— Người vợ nào hay mắng nhičc 
chồng mình không lòng xót thương tội nghiệp, chẳng 
làm được việc chỉ ích lợi cho chồng chỉ biết vui hướng 
theo Кё khác mà khi rẻ chồng nhà, bằng kiếm фр làm 
«ho chồng chết đó là hạng Lang tâm thê (VADHA- 
KASAMA BHARIYA). 


Hang thứ nhì.— Người vợ nào tác ý tham lam, 
.không một lòng cùng chồng, có của cải chỉ thì džu đúc 
không cho chồng biết, sản nghiệp của chồng, dùng tận 
tâm tư trí пао, tận lực bình sanh làm ra, rồi lại cấp 
dấu đề làm lợi ích riêng của mình như thế gọi là Đạo. 
tặc thê (CARISAMA BHARIYA). 

Hang tứ ba.— Người vợ nào biếng nhác, uč одї 
không làm được việc gì mà tâm lại ác độc di tợn, xấu 
xa, sai khiến chồng làm việc nầy, rồi việc khác, còn 
mình thì chẳng cho chồng nói năng cãi lẽ gì cả, đó gọi 
là Ác-khẩu ће (AYYASAMA BHARIYA). 

Hang thứ tự. — Người vợ nào biết tội nghiệp 
-chồng, có lòng ngay thật, hằng kiểm huê lợi cho chồng, 
тап sức săn.sóc chồng như mẹ sàn sóc cho con, đó gọi 
Jà như mầu thê (МАТАЅАМА BHARIYA). 

Hang thứ ийт. — Người vợ nào biết hồ then, sợ 
đội lỗi, mà cung kính chồng cũng như em gái mà kính 


— 82 — mw 


në anh trai, có thái độ ấy gọi là Như muội "thê 
(BHAGINISAMA BHARIYA). 


Hang thứ sáu. — Người vợ nào có lòng lành, biết 
trì giới hạnh, giữ gìn chánh ngữ, tâm địa hiền từ, biết 
thờ phụng chồng, hay hỏi han an ш, biết thương xót 
yêu đương, chẳng cộc сап thô lồ, chẳng khinh dễ chồng 
đó gọi là Hiền thục thê (ЅАНДҮАЅАМА ВНА. 
КІҮА). 


Hang thứ bẩy. — Người vợ nào, khi chồng chưởi 
mắng đánh đập mà không giận mà đánh mắng lại, vì 
có lòng tội nghiệp nên không ghét bó, thù hiềm chồng, 
thường ngày lại thiệt hành theo ý chồng, cũng như kể 
thiếu nợ mà sợ chủ nợ, đó gọi là Thọ trái thê, (DA- 
SISAMA BHARIYA). 


Му nàng SUJATA ! Trong thế gian nây có 7 
hạng vợ như thế, ba hạng đầu là Lang tâm thê, đạo 
tặc thê và Ác-khầu thê, khi mảng kiếp phải di thọ sanh 
trong 4 đường ác đạo mà chịu các khó hình theo quả 
mà tự mình đã gây nghiệp chẳng lành đó, còn 4 hạng 
vợ về phần sau là Như mầu thê, Như muội thê, Hiền 
thục thê, Thọ trái thê, khi máng kiếp tái sanh mà 
thọ hưởng quả người, quả trời, tránh khỏi các đều 
khô não, đó là tùy việc mình ở phải với chồng vậy.. 

Khi được nghe pháp rồi, nàng SUJATA bèn dành 
lễ đức Thế-Tôn mà phát nguyện rằng : 


Bạch đức ТҺё-Тӧп,. Кё прау nay tôi xin qui 
Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, tôi хїп nương nhờ 
Tam bảo đến trọn đời, xin đức Thế.Tôn nhận cho tôi 
làm tín-nữ trong Phật-gáo. Sau khi qui у Tam bảo mà 
làm một: tín-nữ: trong Phật giáo rồi nàng SUJATA 
bèn bỏ dứt tà ngữ, tránh xa tà ngữ vì thiện tâm trong 
cối dục, như thể gọi là đã được công nhận là chánh 
ngữ trong Phàm đạo. 


Hàng Thinh-văn, nhất là bậc Tu-đà-huờn tránh xa 

được tà ngữ mà cái tâm sở tránh ха ãy cũng phát khởi 
do tâm Tu-đà-huờn đạo cho nên gọi là Thánh chánh 
ngữ là sự tránh xa thiệt dứt tà ngữ không thế nào tái 
phạm lạt. Cũng như tất cả hàng Thinh-văn đệ tử Phật 
trong nước Xá-vệ, lúc đầu năm, dân sự dắc dán nhau 
đến khắp trước cửa dân cư trong nước mà đánh nhạc, 
uống rượu từng bọn, từng 10, nói lời trây trúa, không 
ích lợi gì, khi nào người trong nhà cho tiền bạc, mới 
tránh di. Những hạng Thinh-văn cũng phải mở cửa 
mà cho bọn đó ít nhiều cho nó đi đến nhà khác, rồi cử 
ở trong nhà mà niệm ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn 
đức Tăng. 
_ Qua bày ngày tết rồi mới дас nhau đến Tịnh-xá 
dành lễ Phật rồi bạch rằng : Trong lúc đầu năm пау 
dân sự chơi bời, ca hát, nói lời trây trúa đủ thứ, làm 
cho chúng tôi phải lặng lẻ ở nhà hết 7 ngày không thê 
dën nơi Phật ngự. 


Khi ấy đức Thể- Tôn ngâm kệ rằng . ае 
« РАМАРАМАМОҮОВВНАМТІ ВАІА. 
«РОМЕМЕ - ОНІМОЈАМА APPAMA. 


«DANCA MEDHAVI DHA NAMSET. 
« THAMVA RAKKHATI 


Tất са dân sự mà là người hung dữ vì không trí 
huệ nên không hiều biết đều lợi ích trọng kiếp nầy và 
kiếp tới nữa, nên hằng lơ đãng tâm chẳng lo lường, 
chẳng màng thiện ác. 

Còn người có trí huệ mà hiều biết đều lợi ích trong 
kiếp nầy và kiếp tới hằng duy trì tâm viễn lự đặng lo 
tránh xa đều chẵng phải, ví như người giữ рїп đồ thất 
bảo của tô phụ lưu truyền. 

Biết giữ mình như thế gọi là hàng Thinh-văn hằng 
săn sóc chánh пой về đàng Thánh. 

x x 

Chánh nghiệp là cái ý tránh xa sự sát sanh, sự trộm 
cướp và sự tà dâm. Sự tránh xa có ba đều : Một lë 
là tự mình tránh xa, hai là nhờ ơn đức người mà tránh. 
xa, ba là hoàn toàn tránh khỏi. 

Tự mình tránh xa thí dụ như CAKKANA là một 
người thiện nam trong Phật-giáo, anh của chàng bảo đi 
kiếm thịt thả tươi đem cho thầy thuốc-làm thuốc chữa. 
binh cho mẹ chànz. Người thiện nam CAKKANA 
khi bất đặng mật con thỏ sống, nghe thô la bèn nghĩ = 


Không nên ! Không nên giết mạng của sanh vật khác 
mà chỉ vì sanh mạng của mẹ mình. Khi nghĩ như thế 
rồi bèn thả thô di. Thế ấy gọi là tự mình tránh ха sự 
sát sanh. 

Có một người kia khi xin giới nơi một vị Đạt-dức 
rồi đi cày ruộng. Đến giờ thả bò ăn có, bò lạc vào 
Từng, người ấy cầm dao vào rừng kim bò, lên tận 
đãnh núi, có một con trăng rất lớn thấy bò liền ra mà 
quấn từ chơn lên mình. Ban đầu nghĩ: Ta phải chém 
con trăng nấy, rồi nghî lại : Та mới vừa thọ 9:61, nếu 
vì mạng sống ta mì ta sát hạt sanh vật thì không nên, 
nghĩ thế liền liệng соп dao đi xa mà nói: Thà là mạng 
ta bị hại, chớ chẳng đề cho giới ta dã g:ữ từ lâu bị 
tiêu hoại. Sau khi ấy con trăng không thë quấn chàng 
được nữa, tháo ra mà lui đi. Người ấy thoát chết như 
thế, gọi là nhờ thọ giới mà tránh được sự sát sanh. Cả 
hai đều tránh xa nơi đây phát khói do tâm lành, trong 
cối dục mà được gọi chánh nghiệp về Phàm đạo. 

Còn sự dứt khỏi hoàn toàn sự sát sanh, cũng như 
một gã kia tên là Thánh, chuyên nghề câu cá độ nhựt. 
Có một ngày đức Thế- lôn cùng tăng chúng trực chỉ 
đến chó câu cá của người ấy. Khi thấy đức Thế. lên 
đàng xa д1 lai, người câu cá lại sanh lòng hồ then, bën 
dem giấu cần câu. Lúc Phật đến tận chỗ, Phật dừng 
bước rồi day lại hỏi trong hàng Thinh-văn rằng : 
Ngươi tên chị ? 

Xá-Lợi-Phất bạch : Đệ tử tên Xá.Lợi-Phất: 


= ш 


Phật lại hỏi tiếp theo từng người, mỗi người đều 
xưng danh hiệu mình. Tên Thánh thấy Phật hỏi danh 
hiệu đệ tử thì nghĩ thầm : Đức Thế. Tôn hỏi tên trong 
hàng đệ từ Ngài rồi, thể nào Ngài cũng hỏi đến ta. 

© Đúc chánh biến trí, hiệu được tư tưởng người ấy 
mới có lời hỏi: Còn ngươi tên chi 2 
` Bach đức Thế. Tôn, tôi tên Thánh. 

Đức Phật mới ngâm kệ rằng : 

NATENA ARIYOHOTI ҮЕМАРАМЕМІ - 
HIMSATIAHIMSASABBAPANANI ARIYO. 
“HPAVUCCATTI. 

Kẻ nào nhiêu hại sanh linh, dầu vì lẻ gì, người Зу 
gọi là tên Thánh, nếu tên Thánh mà do lẽ giết hại sinh 
vật thì chăng có đâu Tiếng mà Nhw-Lai kêu là Thánh 
vì không nhiều hại tất cả sanh linh. 

Tiên Thánh sau khi nghe Phật thuyết-pháp liền дс 
quả Tu-đà-huờn, thành một bậc Thánh nhon mà dứt 
khối hoàn toàn sự sát hại sanh mạng, do nhờ mảnh lực 
của chánh nghiệp phát sanh theo Tu-đà-huờn đạo tâm. 

Chánh nghiệp mà tránh xa sự trộm cướp, cũng như 
nàn КНОЈЈОТТАКА là Thë-n¢ của Hoàng-hậu 
SAMAVATI vợ vua UTENA. Đức vua dụng quốc 
sản phát cho Hoàng-hậu SAMAVATI mãi ngày 8 
nén bạc, làm tiền mua hoa, Hoàng-hậu dạy nàng 
KHUJJUTTARA а mua hoa, nàng nầy hằng ngày 


mua chỉ 4 nén, còn lại thì dùng làm của riêng. Có 


== Йй = 
một ngày kia nàng KHUJJUTTARA đến nhà kë 


trông hoa gặp lúc người nầy có Thỉnh đức Phật và 
Tăng chúng đến cầu an trong nhà. Người trồng hoa 
mời nàng КНОЈЈОТТАКА ở lại giúp đãi Phật và 
chư lăng và nghe thuyết-pháp. 

© Sau khi nghe Phật thuyết-pháp, nàng được đắc quả 
Tu-đà-huờn, rồi mua hoa tất cả 8 nén, đem về dưng 
cho Hoàng-hậu SAMAVATI. Bà SAMAVATI 
thấy hoa nhiều bằng hai mọi khi, mới hỏi : ngày nay 
hoặc giả Đức vua ban tiền nhiều hơn mọi ngày hay 
sao mà mua hoa được nhiều thế ấy 2 

Nàng KHUJJUTTARA đáp : Tâu nương-nương 
thật không phải vậy. Đức Vua ban mãi bữa là 8 nén, 
nhưng từ trước mỗi ngày tôi mua chỉ có 4 nén về 
dưng ёп nương-nương, cho nên hoa phải ích, hôm 
nay nhân nghe được Phật thuyết pháp, Ngài dạy về 
sự trộm cướp, tội ác rất nặng nề, vì thế cho nên tôi 
chẳng dám cắp giấu như xưa, xin nương-nương xá tội 
cai cho tôi, 

Nàng KHUJ]UTTARA khi đắc được quả Tu- 
đà-huờn rồi không còn vọng ngữ mà nói toàn lời thành. 
thật. Đó cũng là nhánh trong chánh Đạo gọi là chánh. 
ngữ và chánh nghiệp đã thật đến cho nàng KHUJ- 
JUTTARA vậy. . f 

Chánh nghiệp mà tránh xa sự tà dâm cũng như 
người КНЁМАКА là cháu của Trưởng giả Сар-сё 
Độc. Ngươi КНЁМАКА nầy kiếp trước có làm. 
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đặng phước lành là dựng được một cẩy phướng bằng 
vàng ròng xinh đẹp nơi tháp tán xá ly đức Phật Ca- 
diếp. Khi dựng phướn rồi thì chỉ có ý nguyện cầu xin 
một đều ; kiếp sau, trừ trong vòng bà con quyển 
thuộc, còn tất cả đàn bà con gái hễ thấy hình ta thì 
phát lòng yêu mến mà theo {а Vì lời ước ao đó, cho 
nên khi được tái sanh ngươi KHEMAKA làm con 
một vị Bá-hộ, chẳng luận đàn bà con gái nào hê thấy 
ngươi КНЁМАКА rồi thì đồng lòng nịch ái nên theo 
rất nhiều, vì thế mà КНЁМАКА thường thường tà 
dâm với vợ con người khác. Một ngày kia, người 
trong nước bắt được chàng КНЁМАКА, dân đến 
nạp cho vua Ba-tư-nặc vua xứ KÔSALA, Hoàng-để 
xét rằng ngươi КНЁМАКА, là cháu của Truởng-giả 
Cãp-cô-độc là một người đại Thiện-nam trong Phật. 
giáo, nếu làm tội theo quốc pháp thì Trưởng-giả Cấp- 
cô-độc së phải hồ then cùng tất cả dân gian. Đức vua 
xét như thể nên không làm tội mà thả di. КНЁМА- 
KA không vì cái đặc ân của vua phóng xá mà ăn năn 
chùa lồi, tánh nào tật nấy, cũng tà dâm như trước nữa. 
Dân sự bắt được lại nạp đến vua, vua cũng tha đến 
ba lần. Về sau Trưởng-giả Cấp-cô-độc tự dần KHÉ- 
МАКА đến trước Phật, Phật liền ngâm kệ rằng : 
CATTAVITTHA NANINARO PAMATTO 
Nghĩa : Người nào chẳng biết suy xét về quả báo 
của đều tội phước mà tà dâm cùng vợ con ngưởi 
khác, bởi thế nguời ấy vì tội nặng mà phải chịu 4 


đều khô não, một là phải chịu ác báo nhiều đưởng, 
hai là phải chịu âu:sầu, buồn bực, bức гс xốn xang, 
nằm kháng ngũ, đổi chẳng ăn vì nhữ-g đều sơ hãi, 
ba là phải chịu tiếng tăm chẳng tốt, chắng một kể прот 
khen, bến là khi chết phải đầu thai trong 4 đuờng ác 
дао mà chịu hành phạt khô sở nặng nề. 

Ngươi КНЁМАКА con của vị Bá-hộ, khi nghe 
được pháp rồi, lién дас quả Tu-đà-huờn tại nơi ấy 
mà thành một bậc Thánh-nhơn, và đã không còn làm 
sự tà dâm nữa, đó cũng là nhánh của chánh Đạo gọi 
là chánh nghiệp phát tùy tâm Tu-đà-huờn quả. 

Nhánh thứ 5 của đường Chánh đạo là chánh mạng, 
tư cách tránh xa sự buôn bán không ngay thật, kiếm 
thế nuôi mạng ngoài pháp luật, buôn bán có 5 dižu: 

Mật là buôn bán chúng sanh có sự sống, nhứt là 
bán người, bán trâu, bán bò vân... vân... 

Hai là buôn bán khí giới, như dao mác vân...vân... 
khí giới đề hại mạng chúng sanh, пһ là mạng người. 

Ba là nuôi súc vật nhứt là gà vịt, rồi tự mình giết 
hoặc biều kẻ khác giết đặng lấy thịt bán cho người mà 
nuôi mình, | 

Bốn là buôn bán nước say, như rượu, dŠ say. 

Năm là buôn bán vật có chất độc, có thề hại mạng 
chúng sanh nhứt là mạng người. 


== О е 


Trong `5 đều buôn bán đây nếu có phạm đều nào 
chẳng hạn, cũng gọi là nuôi mạng ngoài pháp luật. 


= Một lẻ nữa, như người nào buôn bán kiểm ăn bằng 
cách gian lận, mua nặng bán nhẹ, thể ấy cũng gọi là 
Tà mạng vậy. 

Tư cách nuôi mạng sống mà tránh xa sự Та mạng 
gọi là chánh mạng, đó là nhánh thứ năm của chánh 
đạo. 

Nhánh thứ sáu của đường chánh là chánh tinh tấn, 
la thiệt hành 4 đều : 

Mật là tinh tấn làm cho pháp ác đừng phát sanh ; 

Hai là tinh tấn dứt bó pháp ác đã có rồi ; 

Ba là tỉnh tấn làm cho pháp lành chưa phát khởi, 
phát khối lên được ; 

Bốn là tinh tấn nung dó làm cho tăng trưởng các 
pháp lành đã phát sanh lên rồi không cho tiêu hoại. 

Tỉnh tấn làm cho pháp ác chưa phát sanh, dừng 
phát sanh lên được, tỷ như hồi đức Bồ- Tát sanh làm 
con công mình vàng rực rở, cặp mắt như hai hột 
Ankrémankrama. 

Quanh mình có bông xinh đẹp hơn tất cả loài công 
cho nên được làm chúa loài công. Một ngày kia đức 
Bồ.Tát dần toàn bọn công là bộ hạ ngài đi kiểm ăn 
hay xuống uống nước trong một cái hồ trong. Khi thấy 
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bóng minh xinh dep ngài-buón mà than rằng : М№и ta. 
ở cùng bọn công nầy sợ có sự tai.hại đến ta, vậy ta. 
nên tránh xa vào rừng an tinh, một minh cho đặng 
thung dung. 

Đến lúc nửa đêm đức B$-Tát không ho bọn công 
hay, ngài bay thằng vào rừng an tịnh, bay khắp cả 3 
dãy núi lớn lao, đến núi lớn thứ tư thấy có một cái 
hồ rất lớn, đầy dầy sen mọc, có rừng rậm rà, cây cốt 
bao bọc xung quanh trông rêt đẹp đẻ ; trên nút có một. 
cây cô thọ cành lá sum xê. Đức Bồ-Tát định nương 
nhờ cây ấy, cây mà không loài sanh vật nào khác léo: 
hánh tới được, có thê tránh khỏi đều rủi ro tai hại.. 

Khi sáng ra, mặt trời vừa 18 mà mọc, đức Bồ. lát 
day mặt qua hướng Đông, së cánh mà niệm kinh : 


UDETAYANCAKKHUMA EKARAJA 
HARISSAVANNA 
cho đăng giữ gìn mình trong ban ngày rồi mới bay di 


kiếm ăn. Chiều lại, trở về chỗ ngụ đứng nhìn trăng 
mọc mà niệm kinh : ' 


APETAYANCAKKHUMA EKARAJA 
HARISSAVANNO 
cho đến đêm khuya. Đức Bề- Tát tinh tấn luôn luôn, 
như thế ấy không hề dãi đãi, nghĩa là ngài đè nén các: 
pháp ác không cho phát sanh trong tậm cho đến trọn; 
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đời. Như dš gọi là chánh tinh tấn về Phàm Đạo phát 
sanh do tâm lành trong cối dục. 

Tỉnh tấn dứt bỏ pháp ác đã sanh lên rồi đó làm cho 
nó Jai phải tiêu hoại, cũng như trong giới Đát-quan- 
„trai đã có từ lâu. 


Trong kinh BAKKINNAKANIPATA chép rằng : 


Một thuở đức Bề-Tát sanh làm một người Bà-Ìa- 
môn, giàu có nhưng ngài bó cả sản nghiệp, xuất gia 
vào rừng vắng nơi ấy ngài rất vừa lòng, ở giữa ranh 
ba nước, mà tu hành làm một vị Васһ-у đạo-sĩ. Gần 
chộ ngụ của đạo-sĩ ấy, có một cụm tre, có cặp cu 
thưỳng cư ngụ, một cái gò là nơi ở của con Rắn hỗ 
mang, một cụm rừng là nơi dinh trú của con chó rừng, 
lại có con gấu cũng ở vào trong đó. 


Một ngày kia cặp си dắc nhau bay đi kiếm mồi 
gặp соп ó, tức thời ó đáp xuống xót bắt làm mồi cho 
mình, cu trống khi la vợ thì tình dục càng tăng dữ 
đội, bèn vào chỗ ngụ của vị Đạo-sĩ mà xin thọ Bát- 
quan-trai giới, cho đặng dặp tất lòng tình dục ấy đi. 

Con гап hồ khi di kiếm ăn, có một con bò lực 
lưởng đi đến dap có rán ấy, rán bèn mồ con bò chết 
tức khắc. Kẻ chăn bò đi kiếm bò thấy bò chết lấy 
làm thương tiếc, còn rån kia khi mó bò chết rồi nghỉ : 
trong cơn giận dữ ta mó chết bò mà làm cho người 
phải khóc thương than tiếc ấy cũng vì ta, vậy ta nên 


bỏ điều sân hận ấy di, nghỉ thế rồi ði đến chồ ngụ 
của vị Dao-si mà xin thọ giới Bát-quan-trai và nguyện 
rằng : 

Khi nào chưa diệt được tánh sân hận пу, ta chưa 
di kiểm ăn vậy. ` 


Vë phần chó chóc khi đi kiếm ăn gặp môt con voi 
chết, chó chóc liền cắn khoét hậu môn con voi làm 
thành lồ rộng rồi chung vào bụng voi, lục ăn tạng ph, 
ап xong lại nằm ngủ trong bụng voi bai ba ngày, xác 
vol bị hơi nóng hơi gió khô teo lại, cái hậu môn 
vì đó teo hẹp lại làm chó chóc phải mắc trong bụng 
voi mà chịu đều КЫЎ näo nặng nề. Cho đến một ngày 
kia nhờ trận mưa to mà hậu môn voi thắm nước nở 
tông, nhân đó chó chóc rán sức chui ra dược khỏi. 


КЫ ra khỏi bụng voi, chó chóc bèn suy nghĩ, ta bị 
khô não như thế chỉ vì lòng tham lam, từ глу nếu 
chưa dứt bỏ được lòng tham lam ấy, ta nguyện không 
di kiếm ăn. Rồi đó chó chóc liền đến chỗ ngụ của 
Һау Đạo-sĩ mà xin thọ giữ Bát-quan-trai giới lại ở 
một nơi phải chỗ trong chỗ ngụ của vị Đạo sĩ ấy, 


Còn gấu vì đói quá cũng muốn kiếm ăn, từ ch 
dinh trú đi ra đặng kiếm mồi trong rừng rậm, rủi bị 
bọn thợ săn ngó thấy liền đặc bầy trên cao.đề cho cần 
bây đập vào đầu gấu, gấu được tránh thoát vừa đi 
vừa nghĩ: Та bị khô não đây là tại lë gì 2 Phải chăng 
tại sự si mê nó Час dán di kiếm ăn, nếu ta không trừ 
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diệt dược sự 'sĩ mê пау, ta: nguyện không đi kiểm ăn 
nữa. Nghĩ thế rồi vào chỗ ngụ của thầy Đạo-sĩ xin 
thọ giữ Bát-quan-tral giới. 

Trái lại phần cửa vị Đạo-sĩ, thầy chấp rằng : Та 
đây giòng giống Bà-Ìa-mỏn quí trọng hơn tất cả дїп 
chúng khác, chỉ có suy xét bấy nhiêu mà không thế 
nào nung dở cát chánh tâm thiền làm cho tâm Ху phát. 
sanh lên được. 


Về sau có một vị Phật Độc giác thấy Đạo-sĩ ngài 
xét rằng: Thây Đạo sĩ nầy là một vị Phật Tó vị lai 
cho nên sẽ đặng giác ngộ mà thành một vị Phật Т5, 
vậy ta nên giúp đở cho thầy đặng dứt bỏ lòng tự kiêu 
ngã mạng trong lúc пау. Đức Độc-giác Phật suy xét 
như thë rồi ngài liền lên phiến đá là nơi thầy Đạo-sĩ 
Һау. ngồi. Đạo-sĩ ra thấy Phật Độc-giác nhưng không 
làm lễ. 


Đúc Đậc-giác Phật có lời nói rằng : 


Nây đại nhơn, người cao quí, ta đây đã tự giác 
ngộ thành bậc Độc-giác, còn ngươi cũng chẳng рћаі 
như ai, ngươi có quả vi Phật Гб ngươi chắc chấn sẽ 
thành vị Phật Tô ở Бибі tương lai, cớ sao ngươi lạt, 
còn chịu chi phối bởi năng lực của tấm lòng tự kiêu, 
như thế thật không đáng váy. ' 


Đạo- sĩ vẫn chấp lòng ngã mạng cho mình là quf 
trong:cà,. bèn hướng Phật.Độc:giác mà пё 1 1 
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“Nếu ngươi có đạo đức trọng hơn ta, ngươi thử 
bay xem. 


Đức Độc-giác Phật liền bay lên không trung rồi 
bay lên dành núi làm cho bụi bặm dưới chơn ngài 
bay vây đầy đầu Đạo-sỉ. 


Đạo-sĩ thấy được cái oai lực của vị Độc-giác Phật 
như thë liền động tâm suy xét rằng : đức Samôn пау 
có đức cao quí báu thật, cho nên ngài mới có thể bay 
trên không trung khác nào bông gòn gặp gió, còn ta 
thì mảng lòng tự kiêu ngã mạng như vậy mà có ích chi. 
Nghĩ như thể rồi tinh-tấn dứt bó đè nén lòng tự kiêu 
không cho phát khởi lên được, lại cũng tinh-tấn tham 
thiền cho ngũ thông phát sanh đều đủ, rồi ra ngồi 
trên tảng đá lớn trên dành cao tôt trong chốn y. 
Phần cu cũng tinh-tấn dứt bỏ lòng tham ái. Rắn thì 
tinh-tán dứt bỏ lòng sân hận ; chó chóc tĩnh tấn dứt 
bó lòng tham lam ; gấu lại tinh-tăn dứt bó sự sĩ mê. 
Năm đều tinh-tãn ấy gọi là chánh tíinh-tấn về Phàm 
đạo phát sanh do tâm lành trong cỏi dục. 

Tinh-tán nung dê các pháp lành chưa phát sanh 
làm cho phát sanh lên được đó cũng như trong kinh 
có nói, 

Có một người ВА. Ја-тбп, thấy một vị Tỳ-khưu 
mang у, trì bình đi khất thực trong một nơi, cổ mọc 
дау đầy, những giọt sương mai đượm trên ngọn cỏ 

àm ướt vạt y cà sa, thấy thể động lòng, cái tâm lành 


bồng bột phát sanh, nguời Bà‹Ìa-môn nghĩ thâm è Та 
nên dọn có chốn nầy cho trống trải, nghĩ rồi liền dùng 
phan phát có chốn ấy không còn mày múng. 


Sau, người Bà-la-môn lại thấy vạt y cà sa của vị 
Ty-khưu dính dây bụi Бат, cũng trong chốn ấy, bèn 
lấy cát гат đều cho sạch sẽ. 

Ngày sau nữa, người Bà-la-môn thấy vị Ty-khuu 
đấp y đứng đó, bị nắng dọi làm cho mồ hôi tuông 
chảy dâm dề, người Bà-la-môn liền cất một cái trại 
đề che nắng cho ngài ; 

Lại ngày sau, người Bà-la-.món thấy vị Tỳ-khưu 
đấp y cũng đứng tại đó, bị đám mưa mai làm ướt cả 
у của vị ly-khưu, người Bà-la.môn lập tức cất một 
cái Phước-xá cho đượn che mưa đổ: nắng lâu dài. Vi 


Tỳ-khưu vì đó được dễ dàng trong khi hành bát. 


Nguời Bà-la-môn sau khi cất Phước-xá xong mới 
làm É khánh thành, thỉnh Phật cùng chư tăng дёп 
làm lễ cầu an trong Phước:xá ấy, luôn dịp nguời 
Bà-la-môn dem cớ sự bạch Phật hay : 


Phật ngâm kệ rằng : 


« ANUPUBBENAMEDHAVI THOKAM 
« РОММАМ KHANEKHANE KAMMA- 
< RORAJATHASSEVA МОУАМЕМА- 
« LAMATTANO. 
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Giải răng : Thợ vàng rửa vàng, đốt rửa một lần 
không thể hết được, tất cả cặn bã vàng ấy, cần phải 
đốt rửa nhiều lần mới sạch chất dơ lộn trong vàng, 
mà làm các đồ trang sức được ; cũng như thế ấy, 
người nào có trí huệ, suy xét trong các pháp cặn Ьа 
nhứt là tham lam, ích kỷ nếu có пау sanh trong tâm, 
nên dứt bỏ cho tận tuyệt liền trong dịp đó, dứt bỏ 
luôn luôn những đồ cặn bä. 

Người Bà-la-môn nghe được pháp rồi được đắc 
quả Tu-đà huờn, thành một vị Thánh-nhơn trong 
Phật. giáo. 

Người Bà-la.môn rán thiệt hành các đều lành thế 
ấy gọi là chánh tinh-tấn về Phàm đạo, phát sanh do 
tâm lành trong сої dục. Khi người Bà-la-môn đắc quả 
Tu-đà-huờn rồi, thì chánh tinh tấn về Thánh đạo phát 
sanh đầy đủ theo tâm Tu-đà-huờn đạo. 


Tỉnh-tấn nung dó những pháp lành đã phát sanh, 
khóng cho tiêu hoại, làm cho càng ngày càng tăng 
trưởng thêm đó, cũng như có 500 người Thiện-nam 
vầy đoàn cùng nhau lo nghiêm trì ngũ giới, rồi có ý 
muốn cho giới được tấn hóa thêm, nên xin thọ giữ 
Bát quan trai giới, xin giữ Thập giới, rồi xuất gia tu 
bậc sa.di hạnh kiềm trang nghiêm rồi lại xin làm Ty- 
khưu thu thúc tứ thanh tịnh giới. 


Tỉnh-tấn như thế ấy gọi là chánh tinh-tấn về Phàm 
đạo phát sanh do tâm lành trong cỏi dục, đó là tinh 
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tấn nưng đở pháp lành dã phát sanh lên rồi không đ> 
cho tiêu hoại mà còn làm cho tăng truởng thêm lên, 

Chánh niên giải về phép < Tứ niệm xứ > : 

1` Niệm thân là dùng thân thê làm đề mục đề tu 
phép chỉ quán và minh-sát. 

2' Niệm thọ là dùng thọ làm đề mục đề tu phép 
chỉ quán và minh-sát. 

3" Niệm tâm là dùng tâm làm đề mục đề tu phép 
chỉ quán và minh-sát. - 

4° Niệm pháp là dùng tâm sở tưởng và tâm sở 
hành làm đề mục đề tu phép chỉ quán và minh-sát. 

Phép tứ niệm xứ có hai hiệu lực : 

I' hiệu lực buộc hành giả phải nhớ hành theo thiện 
pháp (APILAPANALAKKHANASATTI). 

2' hiệu lực nhớ tim phân biệt pháp vô-Ích và hữu-ích 
CAPARIGAHALALAKKHANASATI). 

Hiệu lực buộc hành giả phải nhớ hành theo thiện 
pháp ví như quan giám kho của đức chuyến luân 
thánh vương mỗi ngày hai thời, mai và chiều, thường 
đem số sách dâng và tâu cho đức vua biết rằng : 


Số vol có bao nhiêu — số ngựa, xe và quân binh 
có bao nhiêu... 


= 6 


Cũng như thế ấy hiệu lực buộc hành giả phải nhớ 
hành theo thiện pháp rằng : 


4 pháp nầy gọi là Tứ-niệm-xứ (IME CA TTARO 
SATIPATTHANA), 4 pháp nầy gọi là Tứ chánh 
cầu IME CATTARO SAMMAPPADHÂNA), 
4 pháp nầy gọi là Tứ thần thông nhon (IME CAT- 
TARO IDDHIPADA), 5 pháp пау gọi là ngũ căn, 
5 pháp пау сот là ngũ lực, 7 pháp nầy gọi là Thất bð- 
đề phần, 8 pháp náy gọi là Bát chánh đạo, pháp nầy 
gọi là chỉ quán, pháp пау gọi là minh sát, pháp nầy 
gọi là Tứ-đế, pháp пау gọi là giải thoát, pháp nầy gọi 
là thánh pháp. 

Còn hiệu lực làm cho nhớ tìm phân biệt pháp vô 
ích và pháp hữu ích ví như quan ngọ môn của đức 
chuyên luân thánh vương, hằng tìm xét trong dân gian, 
biết rõ hạng người không làm ích lợi cho đức vua thì 
không cho узо cháu, hạng người có ích lợi cho đức 
vua thì cho yết kiến vua, cũng như thế ấy. Hiệu lực 
nhớ tìm phân biệt các pháp rằng : Các pháp nhứt là 
ác thân là pháp không hữu ích thì dứt bả, thiện thân 
là pháp lành nên tìm lấy đề hành theo. Әб là phần thứ 
7 của Bát chánh đạo vậy. 

89 Chánh định có 2 tướng : 

a) Chánh định là gốc của các pháp lành (РАМОК. 
KHALAKKHANA), b) các pháp lành phát sanh 
do chánh định (AVIKKHEPANALAKHANA'. 


— 100 — 


Chánh định là gốc của thiện pháp ví như пёс đền 
là nơi cu-hội của các cây гш cho nên đại đức Na-tiêa 
Ty-khưu (NAGASENA) thí dụ cho đức vua Мі. 
lăn.Đà (MILINDA) nghe rằng : Nóc đền là nơi cu- 
hội của các cây rui, cũng như chánh định là nơi qui tụ 
của pháp hành. 


Các pháp hành phát sanh do chánh định, tướng пау 
có bản năng làm cho tâm chỉ an trụ vào một cảnh với 
và không đề cho sự phóng tâm làm hư hoại ; thí dụ, lẽ 
thường đức vua di thân chính, xét thấy đạo bmh nào 
yếu thế thì thêm binh cứu viện, đề đánh bại quân 
nghịch, cũng như : « Chánh định có bản năng làm cho 
tâm an trụ nầy không đề cho các ác pháp phát sanh » 
không đề cho sự phóng tâm làm hư hoại, và hằng đè 
nén, ngăn ngừa không cho sự phóng tâm ấy phát khỏi 
lên được. 


Chánh định có một thứ : nhờ thắng lực kém chế 
không cho tâm buông lung ; Chánh định có hai thứ : 
nhờ thắng lực của tâm cận định và nhập định ; chánh 
định có ba thứ : chánh định bực hạ, chánh định bực 
trung, chánh định bực thượng ; chánh định có 4 thứ : 
khó hành lâu chứng, khó hành mau chứng, dễ hành lâu 
chứng, dë hành mau chứng ; chánh định có 5 thứ : sơ 


định, nhị định, tam định, tứ định, пой định. 


Đức chánh biếa trí, đại từ bi chuyền pháp luân là 
Ngài giảng thuyết 37 phần pháp bảo bö-đề thập nhị 
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duyên khởi và pháp Tứ diệu để có đủ ý nghĩa tâm 
nhập phản chiếu cùng nhau ví như cốt xe, căm xe và 
vành xe cho nên gọi là chuyển pháp luân. 

Có 2 thứ pháp luân : là tuệ giác pháp luân (PATI- 
VEDHANANA DHARMA САККА) và luệ 
thuyết pháp luân (DESANA SANA DHARMA 
САККА). 

Tuệ giác pháp luân có 3 đặc tính và 12 đặc cách, 
tận diệt phiên não mà đạt thành thánh quả, khi Phật 
ngự trên sư tử tọa, dưới cội đại bö-đề. 

Còn tuệ thuyết pháp luân là do đức đại bi mà Phật 
dùng trí huệ thuyết pháp Tứ diệu để cũng có 3 đặc 
tính và l2 đặc cách, làm cho các bậc Thiịnh-văn nhứt 
là đại đức A-nhà Kiều-trần-Như (ANNA KON- 
DANNATHERA) đoạn tuyệt phiên não mà đắc 
Thánh đạo và Thành quả. 

Са 2 pháp luận đã giải trên đây, thuyết pháp luân 
có 3 đặc tính và l2 đặc cách là thê nào ? 

Giải : 3 đặc tính ấy nói về 3 thứ giác : chơn lý 
giác, sự giác, liều sự giác. 

Chon lý giác là sự giác ngộ pháp Tứ - diệu. đế do 
Phật tự ngộ, không thầy chỉ dạy. 

Sự giác là sự thông suốt trong tứ dš sự, giác ngộ 
phân minh rằng : 
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lo Khô diệu để, các bậc thánh nhân nên phân biệt 
cho rë đề làm đề mục (DUKKMAMPARINEY. 
ҮАМ). 

20 Tập khó diệu đế, các bậc thánh nhon nên dứt 
bổ (DUKKHASAMUDAYOPAHATABBO). 

Зо Diệt khô diệu để là №. Вла, các bậc thánh 
nhon nên làm cho tâm hiều biết rë rệt (DUKKHA- 
NIRODHO SACCHIKATABBO). 


4` Đạo diệu để là đường tu hành cho đến nơi tịch 
diệt các tội khô là №. Bàn, các bậc thánh nhơn 
nên mật niệm cho phát sanh trí tuệ, giác ngộ trong 
sự nên giác ngộ và trong Tứ diệu để như đã giải trên. 

Liều sự giác là tuệ đã biết rë rệt, đã thông suốt 
trong Tú dë răng : 

I' Khô аё пау ta đã phân biệt và dùng làm đề mục 
rôi (DUKKHAM PARINNATAM); 

2° Tập khô dë là sự ái dục, tâm ta cũng đã dứt 
hàn hoàn toàn rồi (DUKKHASAMUDAYVAYO- 
PALUNO); 

3' Diệt khó để là pháp Niết-Bàn, ta đã hành cho 
tâm ta hiều thấu rõ rệt rồi (DUKKHAM МКО. 
DHOSAC CHIKATO) ; 

4' Đạo dë là đường đề tu hành cho đến nơi tịch 


diệt là Niết-Bàn ấy, ta cũng đã mật niệm đều đủ rồi. 


== 1053 = 


Trí tuệ thông rõ, thấy chắc biết thật, thấu hån trong 
Tứ diệu dš ấy, ta đã hành hoàn toàn như đã giải trên. 

Chơn lý giác, sự giác và liều giác gọi là 3 cái đặc 
tính, còn 12 đặc cách thì lấy 4 diệu đế nhơn với 3 
giác trên (4< 3) thành 12. Tuệ có 3 đặc tinh và 12 
đặc cách ấy gọi là : < pháp luân > có ý nghĩa là luân 
chuyên dứt trừ quân nghịch là phiền nào, là pháp 
tuyệt bén quí báu hơn ngọc bửu thương của đức Đề. 


Thích. 

Pháp luân ấy tuyệt bén không chi so sánh bằng. 
Đức Phật khi thuyết xong pháp luân thì bọn 5 thầy 
Tỳ-khưu nhứt là Đại đức А nhà Kiều-trần-Như và 
18 vạn Chư Thiên đều chứng được đạo quả. 


‚ Tròn đủ pháp tứ dë. 
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М - Thường 
Nghi lại vô thường cüng 12 thường, 
Sanh già dau chết máy ai Ẩương 
Соп Ẩường gidi thoát dà rành rē 
Cái nẻo luận hỏi råt tô lường. 
Niậm Phật tham thiền đừng giải ddi 
Trì trai gir gifi ché khinh thường 
` Trau giồi khẩm ý, thân trong sạch 
Рибс huệ cha lanh roi rõ đường 
a Về 
Xuất - Gia 
Cūng muốn хийї gia tránh lra trằm 
Nhưng còn tham Ái khó dòi chon 
Cha lành chỉ rõ wong chon /у 
Con dai còn тё luyểu cõi trầm. 
Ljn hup choi vơi пої bê khổ 
Mác mài doa lạc chốn trầm luân 
Ста tài quyên thuộc không tön tai 
Ma qui vô thường da đến gän 
T. V. 


Giấy phép số 522/Т.Х.В. 
Saigon, ngày 27 tháng chap 1950 d.l. 


